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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui 1 Từ 3/9 đến 5/9 Bùi Thị Huyên  

Trường mầm non an toàn – thân thiện 2 Từ 8/9 đến  19/9 Bùi Thị Thu  

Lớp học của bé  1 Từ 22/9 đến 26/9 Bùi Thị Huyên  

 

III. CHUẨN BỊ: 

 Nhánh “Mỗi ngày đến trường là 

một ngày vui” 

Nhánh : “Trường mầm non an 

toàn – thân thiện” 

Nhánh “Lớp học của bé” 

Giáo 

viên 

- Tạo môi trường theo chủ đề: thiết 

kế các hoạt đông trong các góc 

chơi: các hình ảnh về bé đến 

trường, trang trí lớp chào đón ngày 

hội đến trường  

- Trao đổi với phụ huynh để phụ 

huynh cùng con tìm hiểu về: tên 

gọi, đặc điểm, ý nghĩa, ...của trường 

mầm non 

- Tạo môi trường tổ chức cho trẻ 

đón ngày hội đến trường: Trang trí 

lớp, vệ sinh lớp học... 

- Trao đổi với phụ huynh để phụ 

huynh trò chuyện cung cấp kiến 

thức cho trẻ về ngày hội đến 

trường: ý nghĩa của ngày hội đến 

trường, các hoạt động các con sẽ 

được tham gia, những điều bé cần 

chuẩn bị cho buổi lễ 

- Bổ sung keo, 5 cuộn băng dính, 5 

giấy màu men các màu để làm bổ 

Tạo môi trường theo chủ đề nhánh 

“trường mầm non an toàn – thân 

thiện”: Thiết kế các hoạt động 

trong các góc chơi: Phân vai, xây 

dựng, nghệ thuật , thể chất, học tập 

chữ cái....Chuẩn bị các lô tô về 

trường mầm non 

- Trao đổi với phụ huynh để phụ 

huynh cùng con tìm hiểu về: tên 

gọi, đặc điểm, các khu vực trong 

trường, các khu vui chơi 

- Bổ sung xốp dày để làm đồ chơi: 

xanh, đỏ, vàng, cam... mỗi loại 5 

tờ, 10 cây keo nến  

 

- Tạo môi trường theo chủ đề: thiết 

kế các hoạt đông trong các góc chơi: 

các hình ảnh về bé đến trường, trang 

trí lớp  

- Tạo môi trường tổ chức cho trẻ 

Trang trí lớp, vệ sinh lớp học... 

- Tuyên truyền nội dung học tập của 

trẻ cho phụ huynh 

- Bổ sung keo, 5 cuộn băng dính, 5 

giấy màu men các màu để làm tranh 

truyện sách báo theo chủ đề các bài 

thơ câu đối, câu chuyện bài hát theo 

chủ đề  
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sung các loại dụng cụ cổ vũ, các 

loại hột hạt, xốp màu các màu: 

xanh, nâu, vàng mỗi màu 3 tờ để trẻ 

làm các sản phẩm của góc nghệ 

thuật, 3m ống nước dựng mô hình 

trường mầm non, tranh truyện sách 

báo theo chủ đề các bài thơ câu đối, 

câu chuyện bài hát theo chủ đề 

Nhà 

trường 
- Tạo điều kiện cho lớp có phòng 

học,một sân chơi  rộng rãi, thoáng 

mátcho trẻ hoạt động. Hỗ trợ giáo 

viên thêm 1 số sách tài liệu tham 

khảo cho giáo viên 

- - Làm tốt công tác tuyên truyền 

tới các lớp, các bậc phụ huynh, 

thông báo thường xuyên về kế 

hoạch chuẩn bị cho năm học mới 

để các lớp, các bậc phụ huynh cập 

nhật thông tin được kịp thời. 

- Đầu tư đồ dùng đồ chơi, đồ dùng 

học tập cho cô và trẻ 

- Bổ sung các băng rôn trang trí  

Phụ 

huynh 
Cung cấp thêm cho trẻ  những hiểu 

biết về các khu vực trong trường: 

sân khấu, sân chơi, bếp, hành lang... 

Ủng hộ cho lớp các  phế  liệu: Chai 

la vi, hộp sữa, sách báo, giấy màu 

băng đĩa theo chủ đề 

- Sưu tầm tranh ảnh về ngày khai 

trường ủng hộ lớp 

- Cung cấp thêm cho trẻ  những 

hiểu biết về các khu vực an toàn và 

không an toàn trong trường. 

- Ủng hộ các loại nguyên vật liệu: 

vỏ hộp sữa chua, lon sữa, giấy báo, 

giấy 1 mặt... 

-  Phối hợp với nhà trường và giáo 

viên thực hiện tốt các nội quy của 

trường, lớp đề ra. 

- Kết hợp với giáo viên cung cấp và 

củng cố thêm một số kiến thức cho 

trẻ về chủ đề "Lớp học của bé" 

Ủng hộ cho lớp các  phế  liệu: đồ 

chơi  

Trẻ - Chuẩn bị trang phục, phụ kiện cho 

ngày hội đến trường của bé 

- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ. 

 

-Ảnh, họa báo về trường mầm non 

 

 

- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ. 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Trò chuyện với trẻ chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày lễ Quốc Khánh  

- Tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.  

- Hát các bài hát về trường mầm non. 

- Nghe nhạc, nghe hát: Lớp chúng mình đoàn kết, Chiếc đu quay. 

- Trẻ biết tên gọi, hoạt động nổi bật của Khai giảng 

- Nhắc nhở trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định, gọn gàng, ngăn nắp. 

- Dạy trẻ sử dụng biểu thị sự lễ phép, lịch sự "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; 

"Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp 

- Dạy trẻ lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp 
- Quy định an toàn của trường/lớp 

-  Trò chuyện với trẻ về một số vật dụng nguy hiểm  

- Trò chuyện về đặc điểm sở thích của các bạn trong lớp. 

- Trò chuyện về lớp học của bé 

- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại 

- Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng các từ lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp 

với người lớn trong gia đình 

 

 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: 

-Đi vòng tròn và phối hợp các kiểu đi của chân sau đó hàng dọc (1 tay đưa ra trước): 1 => 2, 2 

=> 1, 2=>4, 3=>6, dọc => ngang. Thực hiện được các vận động: xoay cổ tay; Gập, mở lần lượt 

từng ngón tay và các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay 

* Trọng động:  

Bài 1:  

- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp bắt chước âm thanh 

- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang ngang 

- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất 

- Chân: 2 tay chống hông khuỵu gối 

- Bật: Nhảy lên 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TCVĐ: Trời nắng, trời mưa  

* Hồi tĩnh. Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 

 

3 

Hoạt 

động 

học 

Nhánh 1 

  

 

Ngày 3/9 

PTTCKNXH 

Nội quy lớp 

5TA2 

Ngày 4/9 

PTNT 

Đếm đến 6, tạo 

nhóm trong phạm vi 

6 và nhận biết số 6  
 

Ngày 5/9. 

PTNN 

Kể chuyện 

“thỏ con chưa 

làm được điều 

tốt” 

 

 

Nhánh 2 

Ngày 8/9 

PTTC 

Dạy trẻ nhận biết 

và phòng tránh 

những vật dụng 

nguy hiểm đến 

tính mạng trong 

trường mầm non  

 

 

Ngày 9/9 

 PTNN 
Làm quen chữ cái 

a,ă,â 

 

 

Ngày 10/9 

PTNT 

Thêm bớt trong 

phạm vi 6 

Ngày 11/9 

PTNN 

Dạy thơ “ o tròn 

như trứng vịt” 

Ngày 12/9 

PTTM 

Dạy kỹ năng 

ca hát: 

“Những khúc 

nhạc hồng” 

 

 

 

Ngày 15/9 

PTTC 

Luyện kỹ năng 

đánh răng 

Ngày 16/9 

PTNT 

Nhận biết hôm 

qua, hôm nay, 

ngày mai 

  

Ngày 17/9 

PTNN 

Truyện: "Món 

quà của cô giáo" 

Ngày 18/9 

PTTM 

Xé dán, trang trí đồ 

chơi ngoài trời   

Ngày 19/9 

PTTM 

Vẽ biển báo 

nguy hiểm 

 

Nhánh 3 

Ngày 22/9 

 PTTC 

Bật xa 40-50cm  

 

Ngày 23/9 

PTNT 

Tách trong phạm 

vi 6 

Ngày 24/9 

PTTM 
Vẽ ngôi trường 

mơ ước 

Ngày 25/9 

PTNN 

Các trò chơi với 

chữ cái " a, ă, â" 

Ngày 26/9 

PTTM 
Dạy kỹ năng 

vỗ tay theo 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 
 

 

  
 

tiết tấu chậm 

bài hát: 

“những khúc 

nhạc hồng” 

 

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 1 

  Ngày 3/9 

- HĐTN: Quan 

sát và trò chuyện 

với trẻ về các 

quy định an toàn 

trong trường bé 
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi góc dân 

gian ngoài sân 

trường: Hàng 

nước, hàng rau, 

hàng khô và 1 số 

trò chơi vận 

động: Ném còn, 

ô ăn quan, nhảy 

sạp. 

 

 

Ngày 4/9 

- Trò chuyện về 

Làm quen, thực 

hiện theo chỉ dẫn 

của một số kí hiệu 

thông thường ở gia 

đình, trường lớp, 

nơi công cộng 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi góc khám 

phá ngoài sân 

trường: âm thanh, 

lăng kính sắc màu. 

Ngày 5/9 

.Lao động tập 

thể 

- Nội dung: Vệ 

sinh bàn ghế 

- Địa điểm: Sân 

trường (khu vực 

chơi với nước) 

Các hoạt 

động trọng 

tâm: đếm số 

lượng bàn ghế 

cần vệ sinh, 

lựa chọn đồ 

dùng làm vệ 

sinh, các thao 

tác vệ sinh 

(rửa, phơi,..), 

nguyên tắc an 

toàn,... 

 

  
Nhánh 2 

 

Ngày 8/9 

-TCVĐ: Kéo co 

- Trẻ có khả năng 

nghe hiểu và thực 

hiện được các 

Ngày 9/9 

- Quan sát bếp ăn 

trong trường mầm 

non 

Ngày 10/9 

- TCVĐ: Chơi 

chữ cái biến 

hình 

Ngày 11/9 

- TC: Bật xa 40-

50cm 

- Quan sát các e bé 

lớp 2 tuổi 

Ngày 12/9 

- Lắng nghe 

và trao đổi ý 

kiến với 

người khác 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

hướng dẫn bằng 

lời trong các hoạt 

động cá nhân, tập 

thể để hoàn thành 

nhiệm vụ 

- Chơi tự do 

 

- TCVĐ: nhảy lò 

cò 5m  

- Chơi khu vực 

nghệ thuật: Nặn 

bánh, nặn đồ chơi, 

tô tranh chủ đề, vẽ 

trường, biểu diễn 

múa hát, sàn diễn 

thời trang. 

- Quan sát các 

đồ chơi trên sân 

trường. 

- Chơi tự do  
 

- Chơi khu vực dân 

gian: Hàng nước, 

nặn tò he, bán hàng 

rau, bán bánh kẹo 

và 1 số trò chơi 

dân gian: Gảy nịt, 

đi cà kheo, câu 

ếch… 
 

-TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

  

Ngày 15/9 

- TCVĐ: Vẽ chữ 

cái o-ô-ơ bằng 

phấn dưới sân 

trường 

- Quan sát góc 

thiên nhiên của 

lớp 3TC. 

- Chơi tự do  

Ngày 16/9 

Hoạt động toàn khối 

- Nội dung: Trưng bày 

sản phẩm chủ đề 

- Địa điểm: Khu vực 

tuyên truyền chung 

của trường 

Các hoạt động 

trọng tâm:Cho trẻ 

tự trưng bày sản 

phẩm của mình, trẻ 

tự giới thiệu  về  

sản phẩm của 

mình và nhận xét 

về sản phẩm của 

các bạn 

 Ngày 17/9 

- Quan sát các 

đồ chơi trên sân 

trường 

- TCVĐ: Thi 

đua đếm đồ chơi 

ở sân trường 

trong phạm vi 6 

- Chơi tự do 

 

 Ngày 18/9 

- Quan sát Quan 

sát vườn rau 

trường bé 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do 

Ngày 19/9 

- TCVĐ: 

Nhảy lò cò 5 

bước liên tục, 

đổi chân theo 

yêu cầu- Dạy 

trẻ sử dụng 

các từ biểu thị 

sự lễ phép  

- Chơi khu 

vực giao 

thông: Đi xe 

đạp, xe máy 

theo tín hiệu 

của biển báo 

giao thông và 

theo hiệu lệnh 

của cảnh sát 

giao thông. 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

   

Ngày 22/9 

- TC:  Siêu nhân 

đứng bằng 1 

chân" 

- Quan sát: đồ 

chơi trên sân, trò 

chuyện với trẻ về 

việc chủ động và 

độc lập trong một 

số hoạt động hàng 

ngày 

- Chơi tự do 

Ngày 23/9 

- Quan sát và trò 

chuyện với trẻ về 

các quy định an 

toàn trong trường 

bé 

- TCVĐ: Xi bô 

khoai 

  

- Chơi tự do 

 

Ngày 24/10 

- TCDG: Rồng 

rắn lên mây 

- Quan sát 

những dây cờ, 

dây hoa  

- Chơi khu vực 

giao thông: Đi 

xe đạp, xe máy 

theo tín hiệu của 

biển báo giao 

thông và theo 

hiệu lệnh của 

cảnh sát giao 

thông. 

Ngày 25/9 

-TCVĐ: Ai bật giỏi 

- QS thời tiết, Trò 

chuyện với trẻ về 

cách sử dụng các 

từ lễ phép "Vâng 

ạ"; "Dạ"; "Thưa", 

… trong giao tiếp 

với người lớn trong 

trường mầm non 

-Chơi  tự do 

Ngày 26/9 

- Quan sát: 

Quan sát 

vườn rau 

trường bé 

 - TCDG : 

Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do 

 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ 

- Thực hành kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 

- Thực hành kỹ năng đánh răng, Rèn luyện kĩ năng xúc miệng nước muối 

- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

- Nội quy khu vực vệ sinh 

- Mời cô, mời bạn khi ăn 

- Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất 

- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày 

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện 

- Hướng dẫn cách xem hạn sử dụng, ký hiệu an toàn, hướng dẫn sử dụng bằng ký hiệu trên bao 

bì sản phẩm 

- Trò chuyện về các nhóm thực phẩm, phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 - Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu 

đơn, câu ghép khác nhau 

6         

6 

Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 1 

 

 

 

 Ngày 3/9 
- Tên hoạt động 
chiều :  Trải 
thảm, cuộn thảm 
( Montessori) 

- Tháp hồng 2 ( 

Montessori) 

- Ôn :Làm quen 

với tiếng anh 

Mid-Autumn  : 

Trung thu 

moon cake: 

bánh trung thu 

Ngày 4/9 

- Bài 2: Gấp 

giấy lót ( 

Montessori) 

Lăng trụ ( 

Montessori) 

- HĐC: Trẻ tập 

bài dân vũ 

"Rửa tay" 

 

 

 

Ngày 5/9 
Bài 2:  

- Chuyển hạt 

bằng đũa  

(Montessori) 

Nhu cầu cơ bản 

của con người ( 

Montessori) 

Làm vệ sinh lớp 

học:  

+ Lau đồ chơi/giá 

đồ chơi 

+ Lau bàn ghế 

+ Rửa cốc/ bàn 

chải răng 

 

 

  
Nhánh 2 

 

Ngày 8/9 

Cởi- cài khuy áo 

(Montessori) 

- Bài 14.3: Nhận 

biết cờ các nước 

trên thẻ ( 

Montessori) 

 

Ngày 9/9 

-  

Chuyển hạt bằng 

kẹp (Montessori) 

Bài 14.4: Đối 

chiếu thẻ hình thẻ 

từ ( Montessori) 

 

Ngày 10/9 

Tháp hồng 4 

(Montessori) 

- HĐC: Có kĩ 

năng thuyết 

trình về 1 vấn đề 

mà mình quan 

tâm 1 cách có 

trình tự 

 

Ngày 11/9 

-  

Bài 1: Giới 

thiệu về gậy số 

(Montessori) 

 

- Ôn: Làm 

quen với 

tiếng anh 

Ngày 12/9 

Truyền nước từ 

bình vào cốc 

(Montessori) 

 

- Liên hoan văn 

nghệ 

+ Kể chuyện “Ai 

lớn nhất, ai bé 

nhất” 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Làm quen với 

tiếng anh 

stand up: đứng 

lên 

sit down: ngồi 

xuống 

 

stand up: đứng 

lên 

sit down: ngồi 

xuống 

 

- Nêu gương cuối 

tuần 

  

Ngày 15/9 

- Dạy trẻ quét rác 

trên sàn, lau chùi 

nước 

(Montessori) 

- Âm thanh trong 

môi trường 

(Montessori) 

 

 

 

Ngày 16/9 

- Bài 4: Xem và 

nói chuyện về bức 

ảnh mặt trời 

(Montessori) 

Bài 28: Rối tất 1 

(Montessori) 

 

Ngày 17/9 

Nạo dưa chuôt 

(Montessori) 

Bài 1: Bàn lịch 

sử (Montessori) 
-  

- Làm quen với 

tiếng anh 

Red: màu đỏ 

yellow: màu 

vàng 

 

Ngày 18/9 

Trò chuyện về 

trường mầm 

non 20-10 thân 

yêu 

- Bánh trung 

thu 

(Montessori) 

 

-Ôn: Làm quen 

với tiếng anh 

Red: màu đỏ 

yellow: màu 

vàng 

 

 

Ngày 19/9 

- Bài 17: Các bài 

tập với âm đầu 

(Montessori) 

- Liên hoan văn 

nghệ 

+ Vỗ tay theo tiết 

tấu nhanh bài hát 

“Múa với bạn 

Tây Nguyên 

- Nêu gương cuối 

tuần 

 

  Nhánh3 

Ngày 22/9 

Chải chiếu 

(Montessori) 

Chuyển hạt bằng 

thìa (Montessori) 

 

 

Ngày 23/9 

- Tháp hồng 1 

(Montessori) 
- Làm quen với 

tiếng anh 

school: trường học 

class: Lớp học 

Ngày 24/9 

Tháp hồng 3 

(Montessori) 

Bài 3: Hộp âm 1 

(Montessori) 
-  

 

Ngày 25/9 

- Bài 2: Chữ 

số nhám 

(Montessori) 
 -Ôn làm quen 

với tiếng anh 

Ngày 26/9 

- Bài1: Kính lúp 

(Montessori) 

- Biểu diễn văn 

nghệ:  

+ Hát: Những 

khúc nhạc hồng 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

teacher: giáo viên 

 

school: trường 

học 

class: Lớp học 

teacher: giáo 

viên 

- Nêu gương bé 

ngoan  

 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 

1 

Thực 

hành 

cuộc 

sống 

Kệ 

ẩm 

thực 

-Có kỹ năng giao tiếp phù 

hợp vai chơi. 

- Có kỹ năng làm 1 số 

món ăn đơn giản.  

-Có kỹ năng chế biến thực 

phẩm sống – chín đúng 

quy trình bếp 1 chiều. 

 

* Các trò chơi: 

- Khu chế biến món ăn 

sống – chín. 

 

-Tranh quy trình làm 

món ăn chế biến cho trẻ 

mầm non theo thực đơn 

trong ngày. 

x x 

x 

- Thực đơn hàng ngày. 

 
x x 

x 

- Thao tác chế biến món 

ăn hàng ngày theo thực 

đơn 

 

x x 

x 

- Có kĩ năng xếp giấy ăn Xếp gấp giấy ăn 

(Montessori) 

 

- Giấy ăn 
x  

x 

- Trẻ biết cách lau lá cây Lau lá cây (Montessori) 

 

- Lá cây, khăn 
 x 

 

- Trẻ biết sử dụng thìa để 

chuyển hạt 

Chuyển hạt bằng thìa  

(Montessori) 

 

Bát, thìa, hạt 
x x 

x 
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Làm 

quen 

tiếng 

Anh 

-Trẻ biết rửa tay đúng 

cách, dọn dẹp bàn ăn, tự 

sắp xếp đồ dùng cá nhân 

-Biết nói từ vựng  và câu 

nói tiếng Anh 

-Rửa tay, dọn dẹp bàn 

ăn, tự sắp xếp đồ dùng 

cá nhân 

- Trò chơi: Ai nói giỏi  

+  từ vựng tiếng Anh: 

wash hands, tidy up, 

lunchbox, plate, cup, 

napkin 

+ câu tiếng Anh: "Let's 

wash our hands!" "Put 

your lunchbox here." 

 

 

-Bàn ăn, đồ dùng cá 

nhân,  

-Bảng từ vựng 

x x 

x 

2 

Góc 

cảm 

giác 

 

- Trẻ có kĩ năng gấp và 

xếp quần áo vào ba lô 
Xếp quần áo vào balo  

(Montessori) 

 

Quần áo, ba lô 
x x 

 

 

- Trẻ có kĩ năng xếp tháp 

hồng 
Tháp hồng 2 ( 

Montessori) 

 

Tháp hồng 
 x 

x 

 

Tháp hồng 4 ( 

Montessori) 

 

Tháp hồng 
x x 

x 

   

Tháp hồng 5 ( 

Montessori) 

 

Tháp hồng 
 x 

x 

 
Góc 

văn 

hoá 

địa lý 

 

- Trẻ có hiểu biết về lịch 

sử quá khứ gần, quá khứ 

xa và hiện tại 

Bài 1: Bàn lịch sử ( 

Montessori) 

- Tranh ảnh 
x x 

 

  

- Trẻ nhận biết được cờ 

của 3 nước trên thẻ 

Bài 14.3: Nhận biết cờ 

các nước trên thẻ ( 

Montessori) 

 

- Thẻ cờ các nước 

 x 

x 
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- Biết cách sử dụng kính 

lúp 

Bài  1: Kính lúp ( 

Montessori) 

 

- Kính lúp  

- Các vật quan sát  x 

x 

2 

Góc 

xây 

dựng 

 

- Trẻ biết lựa chọn các 

nguyên học liệu phù hợp 

để lắp ghép, hoàn thiện 

công trình trường mầm 

non, sân khấu trường. 

- Biết phân bố các khu 

vực hợp lý 

- Biết giới thiệu về mô 

hình của đội mình. 

* Các trò chơi: 

- Xây sân khấu ngày hội 

đến trường 

 

- Tranh mẫu mô hình sân 

khấu. 

- Tranh thao tác kỹ năng 

lắp ghép. 

- Nguyên liệu: Cỏ, gạch, 

cây, sỏi, tranh ảnh…-  

x  

x 

- Xây trường mầm non 

 

Tranh mẫu mô hình 

trường mầm non 

- Tranh thao tác kỹ năng 

lắp ghép. 

- Nguyên liệu: Cỏ, gạch, 

cây, sỏi, tranh ảnh…- 

 x 

 

   

Trẻ biết lắp ghép mô hình 

trường học, xe buýt, sân 

chơi 

- Trẻ nói được các từ tựng 

tiếng Anh: school, bus, 

playground, swing, slide, 

blocks, tower 

- Trẻ nói được các câu: 

"Let's build a school!" 

"This is a 

playground."Let's go to 

the slide 

 

Lắp ghép mô hình 

trường học, xe buýt, sân 

chơi 

 

Mô hình trường học, xe 

buýt, sân chơi 

-Bảng vựng và câu tiếng 

anh minh hoạ 

x x 

x 

3 

Góc 

Nghệ 

thuật 

Tạo 

hình 

-Trẻ biết chọn nguyên vật 

liệu phù hợp để hoàn 

-Làm ba lô  
 

-Tranh thao tác hướng 

dẫn trẻ làm ba lô, làm 

lẵng hoa, làm xước tóc 

x x 
 

-Làm lẵng hoa 

 
 x 

x 
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thành sản phẩm góc tạo 

hình. 

-Quan sát, thể hiện các kỹ 

năng của bản thân để tạo 

sản phẩm. 

-Biết giới thiệu và giữ gìn 

sản phẩm của mình. 
-Biết nói các từ và câu tiếng 

anh đơn giản:  "I am drawing 

my school." draw, paint, cut, 

glue, color (red, blue, green, 

yellow) "This is my friend." 

-Trang trí sân khấu. 

 

-1 số nguyên vật liệu để 

trẻ hoạt động: sáp màu, 

giấy vẽ, keo dán, kéo, 

bút chì, giấy màu, đề 

can, vỏ chai la vi, hộp 

giấy cat tông 

- Tranh gợi ý đồng phục, 

các mẫu lô gô, gợi ý cách 

tô màu, tranh gợi ý các 

đồ chơi trong trường 

mầm non 
 

x x 
 

-  Làm  mặt nạ 

 
 x 

x 

- Làm xước tóc xinh 

 
 x 

x 

 

-Vẽ đồng phục của bé, 

các mẫu lô gô 

 

x  

x 

 

Vẽ ngôi trường mơ ước, 

bạn bè, cô giáo 

-Ai nói gioỉ :draw, paint, 

cut, glue, color (red, 

blue, green, yellow) 

Trò chơi: Ai nói đủ câu:  

"I am drawing my 

school." "This is my 

friend." 

  

 

 x 

x 

 
Vẽ biển cảnh báo nguy 

hiểm 
 x 

x 

 
-  nặn 

 
x x 

 

4 

Góc 

Học 

tập 

 

- Trẻ nhận biết được số 6, 

thêm bớt trong phạm vi 6 

Trò chơi: Ai đếm giỏi 

 
 

Bảng, lô tô 

x x 

x 

   
- Bảng tách gộp 

 
x x 

 

   
- Tôi là số mấy 

 
x x 
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- Bộ sưu tập số 6, nối 

đúng số lượng tương 

ứng, sao chép số sáu - tô 

màu số 6, album số 6, 

album các loại đồ chơi 

trung thu, đồ chơi của bé 

có số lượng là 6 

 x 

x 

-  Chơi tạo nhóm trong 

phạm vi 6, thêm bớt 

trong phạm vi6 

 

x x 

x 

-  Chơi chia nhóm trong 

phạm vi 6 

 

 x 

x 

- Cờ tính nhẩm 

 
 x 

x 

- Sắp xếp theo quy tắc 

 
 x 

x 

    

-Đếm số đồ vật trong 

lớp, tìm hình dạng trong 

lớp học 

- Ai nói giỏi: number, 

count, big, small, shapes 

(circle, square, triangle)  

"How many pencils?" 

"What shape is this?" 

-Bảng từ vựng x x 

x 

   -Trẻ có kỹ năng làm  

khung tranh, làm anbum, 

chọn tranh ảnh phù hợp 

- KÓ chuyÖn s¸ng t¹o 
b»ng tranh 
 

-Sách truyện về trường  

mầm non 

-Các bước làm album 

x  

 

   
-Ai nói giỏi: plant, 

flower, tree, sun, rain, 
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chủ đề để đóng thành 

tranh, quyển anbum. 

-Có kỹ năng hoạt động 

đúng các bảng biểu: Hiểu 

nội dung, chơi đúng yêu 

cầu 

cloud, experiment, 

magnifying glass 

"Look! The plant is 

growing!" "The sun 

shines" 

-Các loại bảng gài, tranh 

ảnh, lô tô theo chủ đề, 

bút dạ, kéo, keo dán, rổ 

đựng, giấy A4, bìa... 

-Bảng từ vựng tiếng anh 

 

 

 
  

- Làm anbum 

 
 x 

 

- Bé đồ chữ, tạo nét chữ 

 
x  

x 

- Bé đồ chữ, tạo nét chữ 

 
 x 

x 

Bài 3: Hộp âm 1 

(Montessori) 

 

x x 

x 

Các trò chơi với chữ cái 

" a, ă, â" 

 

x x 

x 

-  Trò chơi  chữ cái " o, 

ô, ơ" 

 

x x 

xx 

Bài 1: Giới thiệu về gậy 

số ( Montessori) 

 

x x 

 

- Công việc của các cô 

bác trong trường MN 

 

x x 

 

- Phân loại những thực 

phẩm / thức ăn tốt - 

không tốt cho sức khỏe; 

BST các loại thực phẩm 

sạch, Siêu thị rau sạch 

của bé,  Chế biến các 

 x 

x 
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món ăn từ rau, củ, quả 

sạch. 

 

   

Làm bảng nội quy lớp 

bé 

 

 x 

x 

   

- Công việc của các cô 

bác trong trường MN 

 

x  

x 

   

-  Lập bảng các hoạt 

động trong ngày trung 

thu , vẽ tranh về trung 

thu 

 

 x 

 

   

-  Vẽ đặc điểm các bạn 

trong lớp bé, chơi một 

ngày của bé ở trường 

mầm non 

 

x x 

x 
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I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”  

Thứ tư, ngày 3 tháng 9  năm 2025 

- Tên hoạt động học: Nội quy lớp 5 tuổi A2 

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội 

1. Mục đích – yêu cầu 

- Trẻ biết được các nội quy, cung cô và các ban xây dựng và thực hiện nội quy. 

- Biết chơi tích cực với các đồ chơi an toàn, chơi đúng cách và không chơi với các đồ vật gây nguy hiểm. 

- Biết kêu cứu khi gặp khó khăn, nguy hiểm, biết giúp đỡ bạn. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi khi cần thiết. 

- Có kĩ năng giao tiếp ứng xử phù hợp. 

- Giáo dục trẻ những hành vi đúng, an toàn khi ở trường. 

2. Chuẩn bị 

- Tranh rỗng minh họa về các loại đồ dùng đồ chơi, vật dụng có thể gây nguy hiểm cho trẻ: Dao, trèo cầu thang, lan can, 

chơi gần bể nước, nghịch ổ điện… 

- Tranh có các hành vi đúng sai. Bảng gài, mặt cười-mặt mếu. 

- Câu chuyện sưu tầm về cách đi cầu thang và chơi đu quay, xích đu. 

- Đàn, đĩa nhạc bài: Hoa bé ngoan 

      3. Tiến hành 

* Hoạt động 1: Trò chuyện cùng cô: 

- Cố và trẻ múa hát: “Hoa bé ngoan” 

- Khi tới trường chúng mình làm thế nào để được là bông hoa bé ngoan. 

- Cô đàm thoại cùng trẻ về các điều bé nên làm và không nên làm khi đến lớp, đến trường. 

* Hoạt động 2: Cùng bé  tìm hiểu về nội quy của lớp 

- Trò chơi: Giải đáp tranh. 

- Cô cho trẻ xem các bức tranh có hành vi đúng, sai và cho trẻ nhận xét. 

- TC: Tìm hành vi đúng- sai. 

+ Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội lên gắn hành vi đúng với bảng có mặt cười, hành vi sai với bảng có mặt mếu. 

+ Cho trẻ tự nhận xét kết quả, nội dung các bức tranh. 

+ Với mỗi bức tranh đưa ra 1 thông điệp: 
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- Đi học đúng giờ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng, phù hợp thời tiết. 

- Hăng hái giơ tay phát biểu. 

- Chơi đoàn kết, chia sẻ đồ chơi, giúp đỡ bạn. 

- Lễ phép, vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo. 

- Bảo vệ môi trường. 

- Giữ gìn an toàn cho bạn, cho bản thân. 

 + Sắp xếp và đánh dấu 7 nội quy theo số thứ tự gài lên bảng. 

+ Cô khái quát lại. 

* Hoạt động 3: Thực hành nội quy của lớp 

- TC: Thi kể nhanh các loại đồ dùng, vật dụng, đồ chơi có trong trường mầm non. 

- Cô giáo dục trẻ cách giữ an toàn trong khi chơi, cách giao tiếp ứng xử với bạn, biết giúp đỡ bạn. 

- Cô giáo nêu lại các thời điểm trong ngày, các bạn  cùng nhắc lại và thực hiện theo bảng nội quy vừa lập được. 

- Cô chia trẻ về 3 nhóm, mỗi nhóm tự thảo luận và đề cử ra 1 bạn nhóm trưởng lên thuyết trình về bảng nội quy của lớp. 

- Cho trẻ nhận xét và cô giúp trẻ hiểu rõ hơn từng nội quy. 

* Hoạt động 4: Kết thúc: 

-  Cô cùng các bé thống nhất lập bảng nội quy cho lớp và treo ở lớp để cùng thực hiện. 

- Tên hoạt động chiều : Trải thảm, cuộn thảm ( Montessori) 

I. Giáo cụ 
- Thảm 
II. Mục đích 

- Giúp trẻ biết bê thảm 

- Phát triển sự phối hợp giữa tay và mắt 

- Rèn khả năng tập trung chú ý, sự khéo léo, cẩn thận. 

- Trẻ xác định phạm vi không gian hoạt động trên sàn nhà, thực hành các hoạt động trên 1 không gian cố định 

- Trẻ học được nguyên tắc làm việc trên thảm sẽ ý thức về trật tự không gian, kỷ luật bản thân 
III. Tiến hành 

Bước 1: Đến kệ hoặc giỏ lấy 1 tấm thảm bê bằng 2 tay đi nhẹ nhàng về chỗ. 

+ Bê thảm đứng: 

+ Bê thảm ngang: 

Bước 2: Hướng dẫn hoạt động 

- Mang thảm đến một vị trí trống trên sàn nhà, đặt thảm lên sàn và ngồi xuống. 
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* Cách 1: Đặt thảm lên sàn với mép quay vào trong người, dùng tay thuận để đẩy thảm mở từ từ, dùng hai tay vuốt thảm cho 

phẳng. 

* Cách 2: Trải thảm ngang từ trái qua phải, dùng tay thuận để mở thảm từ từ, dùng hai tay vuốt thảm cho phẳng. 

- Nói với trẻ: “Con có thể làm bao nhiêu lần tùy thích, sau đó cất thảm về vị trí cũ” 

Bước 3: Chuyển giáo cụ về vị trí cũ 
- Tên hoạt động chiều : Tháp hồng phương pháp 2 ( Montessori) 

I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Bộ tháp hồng 
II. Mục đích 
- Trẻ nhận biết to- nhỏ của các khối tháp hồng và chứng minh 
- Phát triển cơ bàn tay, ngón tay và cổ tay cho trẻ 
- Rèn luyện tính kiên trì, sự quan sát và khéo léo ở trẻ 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Trẻ đi đến kệ tháp hồng lấy giáo cụ 
3. Chuyển lần lượt từng khối tháp hồng từ giá về thảm xếp ngẫu nhiên 
4. Xếp các khối theo thứ tự từ to đến nhỏ, trái sang phải 
5. Xác định bằng mắt khối to nhất đặt trước mặt trẻ 
6. Xếp chồng các khối theo thứ tự chú ý đặt các khối xát 1 cạnh 
7. Miết tay từ trên xuống dưới vuốt mặ phẳng 
8. Dùng khối nhỏ nhất đặt vào vị trí thừa ra giưa các khối tháp hồng để chứng minh khoảng cách của từng khối tháp hồng 

bằng đúng khối nhỏ nhất  
9. Hạ tất cả các khối xuống theo thứ tự 
10.  Sử dụng câu hỏi 3 giai đoạn với khối to nhất- nhỏ nhất 
11. Cất giáo cụ từ to đến nhỏ 

12. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí” 

Thứ năm, ngày 4 tháng 9 năm 20245 

- Tên hoạt động học: Đếm đến 6, nhận biết số lượng trong phạm vi 6 

- Thuộc lĩnh vực:Phát triển nhận thức 

 

1. Mục đích – yêu cầu 

 - Trẻ nhận biết được chữ số 6, biết tạo hai nhóm đối tượng hơn kém nhau 1 đơn vị trong phạm vi 6 
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- Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm bằng cách ghép tương ứng 1-1 trong phạm vi 6, 

- Luyện cho trẻ kỹ năng đếm , đếm không lặp lại các đối tượng. 

- Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1 – 1 cho trẻ. 

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, tập trung chú ý,  lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.Biết yêu quý kính trọng bà, 

mẹ, cô giáo 

2. Chuẩn bị 

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng: 6 bạn búp bê, 6 cái mủ trong đó có: 5 mủ hồng và 1 mủ đỏ 

- Đồ dùng của cô giống của trẻ kích thước lớn hơn 

- Máy tính, máy chiếu, que chỉ 

- Các nhóm đồ dùng để xung quanh lớp có số lượng là 6 

- các thẻ số từ 1-6 

- lô tô các đồ dùng của bản thân 

- Bảng cài, vòng thể dục, bánh quay 

- Nhạc bài hát; Chiếc khăn tay, nhà mình rất vui, Dậy đi thôi 

3. Tiến hành 

* Ổn định:   

- Cô giới thiệu: Chào mừng các con đến với chương trình: “ Bé vui học toán” ngày hôm nay. Đến tham dự chương trình 

hôm nay gồm có 3 đội chơi: 

+ Đội xanh, Đội đỏ, Đội vàng 

- Chương trình “ Bé vui học toán” hôm nay gồm có 3 phần: 

  + “ Ai nhanh hơn”,   “Bé trổ tài”,  “Chung sức” 

- Bây giờ chúng ta bước vào phần  chơi thứ nhất có tên gọi: “Ai nhanh hơn” 

 Phần 1: Ôn số lượng trong phạm vi 5   

- Cô giới thiệu tên trò chơi: “vòng quay kỳ diệu”. 

 Cách chơi: Cô chia lớp làm 3 đội ngồi đội hình vòn tròn. Lần lượt từng đội sẽ  lên quay  và mở  từng ô cửa.Mỗi ô của sẽ 

có những yêu cầu khác nhau.Nhiệm vụ của ba đội lắng nghe yêu cầu bên trong mỗi ô và giành  tín hiệu trả lời nhanh, trả 

lời đúng thì nhận được 1 phần quà của chương trình.Nếu tín hiệu trả lời khi cô chưa đọc xong câu hỏi và trả lời sai thì 

quyền trả lời thuộc về đội bạn 

- Tiến hành cho trẻ chơi: 

- Cô  cho trẻ quay và mở lần lượt 3 ô cửa. 

- Cô bao quát và kiểm tra kết quả của đội chơi. 

- Cho  trẻ đứng lên vận động bài: “ nhà mình rất vui” 
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+ Bước sang phần chơi thứ 2 có tên gọi: “Bé trổ tài” 

Phần 2: Nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6 
- Cho trẻ đi vòng tròn lấy rổ về chỗ ngồi hình chữ u 

- Cô tặng cho mỗi bạn 1 rổ đồ chơi, các con nhìn xem trong rổ có gì? 

- Hôm nay thời tiết rất đep nên các bạn búp bê  được mẹ  cho đi chơi đấy.Cho trẻ xếp tất cả búp bê ra bảng thành 1 hàng 

ngang từ trái qua phải. 

-  Các  con ơi hôm nay các bạn búp bê đi chơi thời tiết rất là nắng chúng mình cùng tăng  mỗi bạn  1 chiếc mũ màu 

hồng  và xếp tương ứng 1-1 ( Cô làm cùng trẻ và quan sát giúp đỡ trẻ) 

+ Có tất cả bao nhiêu bạn búp bê? ( Cho trẻ đếm) 

+ Có tất cả bao nhiêu  cái mũ màu hồng? 

+ Các con có nhận xét gì về 2 nhóm? Nhóm nào nhiều hơn?Nhiều hơn mấy? Nhóm nào ít hơn? Ít hơn mấy? 

+ Muốn cho hai nhóm bằng nhau ta phải làm thế nào?(Thêm 1 cái mũ  hoặc  bớt 1 bạn búp bê) 

+ Bây giờ cô muốn tất cả bạn búp bê đều có mũ đội?( Thêm 1 cái mũ) 

- Cô và trẻ cùng thêm 1 cái mũ màu đỏ 

- Cô hỏi trẻ: 5 cái mũ thêm 1 cái mủ là mấy? 

- Cho trẻ đếm số mũ ( Tất cả là 6 cái mũ) 

- Các con có nhận xét gì về số lượng của 2 nhóm? 

- Bây giờ nhóm búp bê và nhóm mũ như thế nào?( Hai nhóm bằng nhau) Và bằng nhau là mấy?( Là 6) 

- Cô cho trẻ vỗ tay 6 tiếng 

- Cô: 6  bạn búp bê, 6 cái mũ, 6 tiếng vỗ tay để chỉ các nhóm đối tượng có số lượng là 6. 

+ Tương ứng với 6 bạn búp bê, 6 cái mủ và 6 tiếng vỗ tay các con chọn thẻ chữ số mấy? ( Số 6) 

- Cô giới thiệu chữ số 6 với trẻ. 

- Cho cả lớp phát âm, tổ, cá nhận 

- Cô yêu cầu tìm thẻ chữ số 6 đặt tương ứng với 2 nhóm. 

- Cho trẻ đếm lại số lượng 2 nhóm 

+ 6 cái mủ bớt 1 cái còn mấy cái mũ? ( Còn 5 cái mũ) 

- Cô cho trẻ đếm số cái mũ. 

- Cho trẻ chọn thẻ chữ số 5 đặt vào nhóm mũ. 

- Tương tự, cô cho trẻ bớt dần số mũ cho đến hết ( Mỗi lần bớt 1 cái mũ cô cho trẻ đặt thẻ số tương ứng 

- Cho trẻ vừa đếm vừa cất hết số bạn búp bê. 

- Giáo dục trẻ yêu quý và giữ gìn đồ dùng đồ chơi của mình. 

- Cô giới thiệu phần chơi thứ 3: “ Chung sức” 
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Phần 3: Củng cố 
*Trò chơi : “ Ai nhanh nhất” 

- Cô giới thiệu trò chơi. 

Các con ơi hôm nay mẹ của mình rất bận.Nên không sắp xếp được những đồ dùng của chúng mình vào tủ được. Nên 

hôm nay cô muốn  các con giúp mẹ sắp xếp thật gọn gàng, ngăn nắp các đồ dùng vào tủ giúp mẹ nhé. 

- Cách chơi :Cô chia lớp làm 3 đội.Lần lượt từng bạn  trong đội sẽ thi nhau  gắn lô tô đồ dùng lên bảng theo yêu cầu của 

cô.Mỗi bạn chỉ gắn 1 lần sau đó về đứng cuối hàng bạn tiếp theo mới lên gắn. Trò chơi bắt đầu bằng 1 bản nhạc khi bản 

nhạc kết thúc nghĩa là trò chơi cũng kết thúc. 

+ Lần 1: Cho trẻ  gắn 1 nhóm đồ dùng trong phạm vi 6 

+ Lần 2: Gắn  nhóm đồ dùng có số lượng là  6. 

 - Tiến hành cho trẻ chơi: 

- Cô nhận xét, kiểm tra  kết quả động viên trẻ 

- Trao quà cho 3 tổ. 

- Giao dục trẻ: giữ gìn , cất đồ dùng của mình đúng nơi quy định 
  

- Tên hoạt động chiều : Gấp giấy lót ( Montessori) 
I. Giáo cụ 
- Thảm 
-  Giấy A4 
II. Mục đích 
- Trẻ biết cách gấp giấy lót để sử dụng ở kệ ẩm thực góc thực hành cuộc sống 
- Trẻ biết cách gấp giấy lót 
- Rèn luyện tính kiên trì, sự quan sát và khéo léo ở trẻ 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Lấy khay giáo cụ 
3. Mở giấy và vuốt 
4. Chỉ từ trái- sang phải, gấp từ trên xuống dưới 
5. Chỉ từ trên- xuống dưới, gấp từ trái sang phải 
6. Chỉ từ trái- phải, gấp từ trái trên- dưới 

Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí” 
- Tên hoạt động chiều : Lăng trụ ( Montessori) 

I. Giáo cụ 
- Thảm 
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- Khay 
- Lăng trụ bằng thuỷ tinh trong 
- Đèn phin 
II. Mục đích 
- Trẻ biết lăng trụ có thể đổi màu sắc khác nhau 
- Rèn luyện tính kiên trì, sự tập trung, chú ý ở trẻ 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Trẻ đi đến kệ giáo cụ lấy lăng trụ và đèn phin đặt ngay ngắn trên thảm 
3. Đặt lăng trụ ra chỗ có ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng điện 
4. Dùng tay xoay lăng trụ ở chỗ có ánh sáng mặt trời: Lăng trụ đổi màu sắc 
5. Soi đén phin vào lăng trụ: Lăng trụ đổi màu sắc 

6. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí 

 

Thứ sáu , ngày 5 tháng 9 năm 2025 

- Tên hoạt động học: Kể chuyện “Thỏ con chưa làm được điều tốt” 

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

 

1. Mục đích – yêu cầu 

- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung và nhớ trình tự nội dung câu truyện  . 

- Thông qua câu truyện trẻ hiểu về viÖc ph¶i ®i häc cã lîi Ých ®èi víi trÎ. 

- ThÝch ®­îc ®i häc, ®­îc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ  cïng c¸c b¹n. 

2. Chuẩn bị 

- 2 bộ tranh về nội dung câu truyện, truyện trên máy vi  tính 

      3. Tiến hành 

 Hoạt động 1:ổn định tổ chức - gây hứng thú: 

Cô và trẻ đọc bài thơ: Bạn mới đến trường. 

+Hỏi trẻ khi có bạn mới chúng mình sẽ chơi với bạn như thế nào? 

+Lớp mình từ đầu năm đến giờ có những bạn nào mới vào học? Chúng mình đã kết bạn như thế nào? Giúp bạn những 

việc gì? 

+Trẻ kể đến đâu cô viết lại đến đó trên bảng bằng phấn và nhận xét những việc làm nào là đúng hoặc chưa đúng. 

 Hoạt động 2: Cô kể chuyện cho trẻ nghe.  
- Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe câu truyện 1lần. 
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- Hỏi trẻ cảm xúc khi nghe xong câu chuyện? 

- Trẻ tự đặt tên cho câu truyện.  

-Cô khái quát lại tên truyện. 

- Cô kể lần 2 diễn cảm (lần 2kết hợp cho trẻ xem tranh trên máy vi tính) 

- Hỏi trẻ tên truyện, tên nhân vật trong truyện. 

+ Câu chuyện kể về điều gì? 

+ Trên đường đến trường thỏ con gặp ai? Điều gì đã xảy ra? 

+ Vì sao thỏ con không giúp gà con? 

+ Ở trường thỏ con đã gặp chuyện gì? 

+ Thỏ mẹ đã nói gì với thỏ con? 

+ Nếu con là bạn thỏ trong câu chuyện con sẽ làm gì? 

+ Qua câu chuyện này các rút ra được bài học gì? 

-> Cô giao dục trẻ đoàn kết, yêu thương giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. 

- Hỏi lại trẻ tên truyện, tên nhân vật 

-Trò chơi: Kết bạn 

 Hoạt động 4: Trò chơi “Món quà tình bạn” 

- Cô chia lớp ra làm 3 nhóm, nhiệm vụ của các nhóm là làm các món quà tặng bạn cuare mình 

- Cô nhận xét chung 
- Tên hoạt động chiều : Chuyển hạt bằng đũa ( Montessori) 

I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Khay: Thìa ,  Hạt 
II. Mục đích 
- Trẻ biết cách cầm đũa và sử dụng đũa 
- Phát triển cơ bàn tay, ngón tay và cổ tay cho trẻ 
- Rèn luyện tính kiên trì, sự quan sát và khéo léo ở trẻ 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Trẻ đi đến góc thực hành cuộc sống lấy giáo cụ 
3. Đặt khay giáo cụ lên trên thảm 
4. Trẻ cầm đũa bằng tay phải. Chuyển hạt từ bát nọ sang bát kia bằng đũa 

5. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí 
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* Nhu cầu cơ bản của con người ( Montessori) 
I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Khay có: Bộ thẻ về các nhu cầu phục vụ của con người (3 thẻ hiện tại, 3 thẻ quá khứ gần, 3 thẻ quá khứ xa) 
II. Mục đích 
- Rèn khả năng quan sát 
- Giúp trẻ hiểu ddồ dùng phục vụ nhu cầu của con người thay đổi theo thời gian 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Trẻ đi đến kệ giáo cụ lấy khay giáo cụ, bê bằng 2 tay đặt ngay ngắn trên thảm. 
3. Trao đổi với trẻ về thẻ nhu cầu hiện tại ( cho trẻ xem tranh về phương tiện giao thông, hỏi trẻ tên phương tiện, phương 

tiện để làm gì? Con đã được đi phương tiện nào rồi?) 
4. Cho trẻ trao đổi về các thẻ nhu cầu ở quá khứ gần ( Thời ông bà cô...) 
5. Cho trẻ trao đổi về các thẻ nhu cầu ở quá khứ xa ( Thời cụ kị cô...) 
6. Dùng bài học 3 bước mỗi phương tiện thì dùng 2 đến 3 thông tin. 
7. Xáo trộn các thẻ lên yêu cầu trẻ xếp theo nhóm hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa ( Theo thứ tự từ trên xuống dưới) 
8. Xếp giáo cụ về khay 

9. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí” 
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II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “Trường học an toàn- thân thiện.” 

 

Thứ hai , ngày 8 tháng 9 năm 2025 
- Tên hoạt động học: Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng trong trường mầm 

non 
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức 

 
1 Mục đích - yêu cầu 

- Trẻ nhận biết, kể tên các đồ dùng có thể gây nguy hiểm tại lớp, trường MN. 
- Trẻ biết sử dụng và cất dọn các đồ dùng đúng nơi, cẩn thận tránh gây nguy hiểm. 
- Giáo dục trẻ không nghịch phá đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh 

2 Chuẩn bị 
- Các đồ dùng, đồ chơi trong lớp, sân trường. 
- Hình ảnh một số vật dụng, đồ dùng khác (ở lớp, trong nhà bếp…), họa báo 
- Bảng phân nhóm những hành đồng đúng và không đúng khi sử dụng các đồ dùng 

3 Tiến hành 

 Hoạt động 1:Trò chuyện về các đồ dùng và cách sắp xếp các đồ dùng trong lớp. 
- Cô và trẻ chơi trò chơi: lộn cầu vồng 

- Cô cho trẻ quan sát tìm nơi sắp xếp đồ dùng có thể gay nguy hiểm trong lớp 
- Hỏi trẻ về cách sắp xếp, mức độ an toàn khi sắp xếp các đồ dùng đó 

 Hoạt động 2: Thảo luận và đưa ra giải pháp an toàn khi sử dụng các đồ dùng dễ gây nguy hiểm tại lớp, 
trường. 

- Cho trẻ xem thêm một số đồ dùng khác có thể gây nguy hiểm (lớp, nhà bếp, sân trường…) 
- Hỏi ý kiến của trẻ về cách sử dụng và cất giữ các đồ dùng sao cho an toàn nhất. 
+ Những đồ vật sắc, nhọn.. cần làm gì khi sử dụng để không gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. 
+ Những đồ vật nhỏ, tròn có thể gây nguy hiểm cho chúng ta không ? tại sao? 
+ Những lưu ý khi sử dụng đồ dùng có thể gây nguy hiểm. 
- Giới thiệu đồ chơi ngoài sân trường và cách chơi an toàn: Không đẩy xích đu cho bạn, khi ngồi bập bênh phải đúng 
cách, không trèo vào giữa đu quay. 

 Hoạt động 3: Lập bảng hành vi đúng- sai 
- Cho trẻ chia thành 3 nhóm tự lấy họa báo, kéo, hồ. 
Trẻ tìm cắt những hành động đúng và không đúng khi sử dụng các đồ dùng trên họa báo. 
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- Dán các hình ảnh sưu tầm được dán vào bảng phân loại hành động đúng, sai. Mặt cười tương ứng với những hình ảnh 
đúng, mặt mếu tương ứng với hình ảnh sai, nguy hiểm, không an toàn. 
- Cô nhận xét bảng phân loại của từng nhóm 
- Tên hoạt động chiều : Cài – cởi khuy áo ( Montessori) 

I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Khay có: Bộ giáo cụ cài- cởi khuy áo 
II. Mục đích 
- Rèn khả năng quan sát 
- Giúp trẻ hiểu ddồ dùng phục vụ nhu cầu của con người thay đổi theo thời gian 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Trẻ đi đến kệ giáo cụ lấy khay giáo cụ, bê bằng 2 tay đặt ngay ngắn trên thảm. 
3. Dùng 2 tay cởi khuy áo và mở áo ra 
4. Gấp áo lại và cài khuy bằng 2 tay 
5. Tay trái cầm vạt áo tay phải cầm cúc đưa cúc qua ½ lỗ sau đó đổi tay và kéo ra. 2 tay cầm mở vạt áo ra 2 bên dùng 4 

ngoán tay sờ xung quanh khuy nói “ khuy đã mở ra hết rồi” 
6. Đóng khuy: lật vạt áo có khuy vào trước sau đó đóng từ dưới lên. 
7. Xếp giáo cụ về khay 

8. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí” 
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Thứ ba, ngày 9 tháng 9 năm 2025 

- Tên hoạt động học: Làm quen nhóm chữ cái a,ă,â 

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

 

1. Mục đích – yêu cầu 

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái a,ă,â 

 - Trẻ nhận biết đúng chữ cái a,ă,â trong từ  

 Trẻ phân biệt được chữ cái a,ă,â theo đặc điểm, cấu tạo nét. 

 - Luyện phát âm, nhận biết, phân biệt đúng chữ cái a,ă,â. 

 - Rèn kỹ năng so sánh những đặc điểm giống và khác nhau giữa các chữ cái a,ă,â 

 - Phát triển khả năng quan sát, tư duy, ngôn ngữ. 

   - Trẻ tích cực tham gia hoạt động. 

  - Giáo dục trẻ biết yêu trường, yêu lớp, có ý thích giữ gìn đồ dùng, đồ chơi 

2 Chuẩn bị 

 - Đồ dùng của cô: + Chữ cái a,ă,â để trẻ sờ nét 

            + 3 bức tranh ( quả bóng, bé ăn cơm, đôi chân ) 

            + Tivi, máy tính. 

            + Nhạc bài hát: “Những khúc nhạc hồng” 

            + Thẻ chữ cái a,ă,â để trẻ chơi. 

            + 3 ngôi nhà chữ cái: a, ă, â 

 - Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ đựng đồ chơi (dây điện,thẻ chữ cái a,ă,â ) 

3 Tiến hành 

 Hoạt động 1: Ổn định tổ chức: 

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi: vuốt ve 

 - Trò chuyện: 

     + Đến trường các con thấy thế nào 

     + Để giữ gìn đồ dùng, đồ chơi trong trường chúng ta phải làm gì? 

 Giáo dục trẻ biết yêu quí trường, lớp, giữ gìn đồ dùng đồ chơi 

 Hoạt động 2: Làm quen nhóm chữ a,ă,â 

 Làm quen chữ a: 

  - Cô cho trẻ xem tranh vẽ  “Quả bóng” 

  - Cô đọc từ dưới tranh 
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 - Sau đó cô cho trẻ nhắc lại. 

 - Cô giới thiệu chữ a và phát âm. (2-3 lần) 

 - Cô mời lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm . 

 - Cho trẻ nhận xét về cấu tạo của chữ a 

 - Cô phân tích nét của chữ a trên máy (chữ a có 1 nét cong trái và 1 nét thẳng ) 

 - Ngoài chữ a in thường cô còn có chữ A in hoa và chữ a viết thường . 

 - Cô cho trẻ phát âm lại . 

Làm quen chữ ă: 

 - Cô cho trẻ xem tranh vẽ  “Bé ăn cơm” 

 - Cô đọc từ dưới tranh 

 - Sau đó cô cho trẻ nhắc lại. 

 - Cô giới thiệu chữ ă và phát âm. (2-3 lần) 

 - Cô cho trẻ sờ và phát hiện nét của chữ ă 

 + Bạn nào có nhận xét về chữ ă? 

 - Cô phân tích nét của chữ ă trên máy 

 - Ngoài chữ ô in thường cô còn có chữ Ă in hoa và chữ ă viết thường . 

 - Cho trẻ phát âm lại. 

 Làm quen chữ â: 

 - Cô cho trẻ xem tranh vẽ  “đôi chân” 

 - Cô đọc từ dưới tranh 

 - Sau đó cô cho trẻ nhắc lại. 

 - Cô giới thiệu chữ â và phát âm. (2-3 lần) 

 - Cô mời lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm . 

 - Cô cho trẻ sờ và phát hiện nét của chữ â. 

 + Ai có nhận xét gì về chữ â? 

 - Cô phân tích nét của chữ â trên máy 

 - Ngoài chữ â in thường cô còn có chữ Â in hoa và chữ â viết thường . 

 Hoạt động 3: So sánh các chữ a,ă,â 

 - So sánh chữ a-ă 

+ Giống nhau: Có 1 nét cong trái và 1 nét thẳng 

 + Khác nhau: chữ a không có mũ. 

             Chữ ă có mũ đội ngược 
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 - So sánh chữ a – â 

 + Giống nhau: .Có 1 nét cong trái và 1 nét thẳng 

 + Khác nhau: chữ a không có mũ. 

             Chữ â có mũ đội xuôi 

 - Cho trẻ phát âm lại chữ a,ă,â 

 + Vừa rồi cô cho các cháu làm quen chữ cái gì? 

 - Sau đó, cho trẻ đếm có mấy chữ cái 

           * Hoạt động 4: Trò chơi củng cố 

 Trò chơi 1: Thi xem tổ nào nhanh 

- Cô treo tranh viết bài thơ  “Ai dậy sớm “và cho trẻ đọc thơ 1 lần. 

- Cách chơi: chia thành 2 tổ, các bạn trong tổ lần lượt lên gạch chân một chữ cái a, ă, â vừa học. 

- Luật chơi: Đội nào gạch đúng , đủ và xong trước đội đó sẽ chiến thắng. 

- Cho trẻ chơi 

Trò chơi 2: Thi xem tổ nào nhanh 

 - Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi . 

- Cô treo tranh viết bài thơ  “Ai dậy sớm “và cho trẻ đọc thơ 1 lần. 

- Cách chơi: chia thành 2 tổ, các bạn trong tổ lần lượt lên gạch chân một chữ cái a, ă, â vừa học. 

- Luật chơi: Đội nào gạch đúng , đủ và xong trước đội đó sẽ chiến thắng. 

- Cho trẻ chơi 

 - Cho trẻ chơi 2 - 3 lần  
- Tên hoạt động chiều : Chuyển hạt bằng kẹp ( Montessori) 
I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Khay 
- kẹp 
- Hạt 
II. Mục đích 
- Trẻ biết cách cầm kẹp và sử dụng kẹp 
- Phát triển cơ bàn tay, ngón tay và cổ tay cho trẻ 
- Rèn luyện tính kiên trì, sự quan sát và khéo léo ở trẻ 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Trẻ đi đến góc thực hành cuộc sống lấy giáo cụ 



32 

 

3. Đặt khay giáo cụ lên trên thảm 
4. Trẻ cầm kẹp bằng tay phải. Chuyển hạt từ bát nọ sang bát kia bằng kẹp 

5. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí 

 

           Thứ tư , ngày 10 tháng 9 năm 2025 

- Tên hoạt động học: Thêm bớt trong phạm vi 6 

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức 

 

1 Mục đích – yêu cầu 

- Trẻ biết so sánh thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6. đếm đến 6.  

- Hình thành mối quan hệ về số lượng giữa 2 nhóm trong phạm vi 6 

- Trẻ biết thêm bớt để tạo ra một nhóm có số lượng trong phạm vi 6 theo yêu cầu của giáo viên. 

- Trẻ tìm hoặc tạo ra được một nhóm có số lượng nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng một nhóm cho trước trong phạm vi 6.. 

- Trẻ có ý thức tổ chức kỉ luật trong giờ học. 

- Trẻ hứng thú học và tham gia chơi các trò chơi 

2 Chuẩn bị 

- Bài giảng điện tử, Máy chiếu. 

- Mỗi trẻ 1 rổ lô tô có: 6 cái đĩa, 6 cái thìa. 

- Thẻ số từ  2- 6 

- Một số đồ dùng có số lượng là 4, 5, 6 bày xung quanh lớp. 

- Nhạc bài hát “ Chúc mừng sinh nhật”; bài hát “ niềm vui gia đình” 

- Bảng dính, quà thưởng. 

3 Tiến hành 

Hoạt động 1: Trò chuyện, gây hứng thú, hướng trẻ vào bài: 

- Cô xin chào tất cả các con: các con biết không hôm nay là sinh nhật bạn búp bê đấy 

- Cô và các con chúng mình cùng hát bài hát “ Chúc mừng sinh nhật ” để tặng bạn búp bê nào. 

- Hát xong cô hỏi trẻ:  

+ Chúng mình vừa hát bài hát gì? 

         + Bài hát nói về điều gì? 

Các con biết không? Sinh nhật bạn Búp bê cô có một chiếc bút chì, nhưng cô muốn tặng cho bạn búp bê 6 chiếc bút chì 

cơ, vậy cô phải làm thế nào đây? để biết được điều đó cô sẽ dạy các con bài “ Thêm bớt trong phạm vi 6”  
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Hoạt động 2: Bài mới; 

Phần 1: Ôn nhận biết các đối tượng trong phạm vi 6, 6. Đếm đến 6. 

Tối nay là sinh nhật bạn Búp bê rồi, chúng mình hãy cùng đi đến của hàng của Bác Gấu trắng để mua quà cho bạn ấy đi. 

Chúng mình hãy tìm và đếm xem trong cửa hàng có bao nhiêu chiếc áo?  vậy chúng mình phải gắn thẻ số mấy? 

- Bao nhiêu cái bát?  gắn thẻ số mấy 

         - Bao nhiêu cái cốc uống nứơc?  gắn thẻ số mấy 

- Bao nhiêu cái bàn?  gắn thẻ số mấy 

         - Bao nhiêu cái ấm đựng nuớc?  gắn thẻ số mấy 

Hoan hô các bạn. Chúng mình cùng về chuẩn bị đi sinh nhật bạn Búp bê nào! 

Phần 2: So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6. 

Sinh nhật bạn Búp bê có một chiếc bánh Ga tô thật to bạn nào cũng thích.  

Nhưng để đựng bánh ga tô, bạn  Búp bê đang không biết đựng bánh bằng cái gì?  

- Vậy chúng mình hãy lấy đĩa ra để tặng bạn ấy nào?  

         Vậy chúng mình phải đặt thẻ số mấy tương ứng? 

- Có đĩa rồi nhưng vẫn chưa được ăn, chúng mình phải cần gì nữa? 

 - Chúng mình hãy lấy 5 cái thìa ra nào? 

          Vậy chúng mình phải đặt thẻ số mấy tương ứng? 

Chúng mình nhìn xem đĩa và thìa như thế nào với nhau? Vì sao? 

- Vậy số nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy?  Số nào ít hơn? Ít hơn là mấy? 

- Bây giờ muốn bạn nào cũng được ăn thì phải làm sao? 

         Bây giờ thìa và đĩa như thế nào với nhau? Cùng bằng mấy? 

           - Vậy 5 cái thìa thêm 1 cái thìa bằng mấy cái thìa? 

          Vậy chúng mình phải gắn thẻ số mấy? 

         Các bạn đang ngồi ăn bánh ga tô vui vẻ thì đột nhiên chiếc thìa trên tay nhím bị rơi xuống đất.  

Vậy trển bàn còn mấy chiếc thìa?  

         - Bây giờ thìa và đĩa như thế nào với nhau? Vì sao? 

- Số nào nhiều hơn? số nào ít hơn? Ít hơn là mấy? 

- 6 cái thìa bớt 1 cái thìa còn mấy cái thìa? 

- Chúng ta phải đặt thẻ số mấy?    

- Có 6 cái đĩa mà chỉ có 5 cái thìa thôi mà lại có 6 ngừời muốn ăn bánh ga tô thì chúng ta phải làm thế nào?  

- Chúng ta cùng lấy thêm một cái thìa nữa nào 

Bây giờ có mấy cái thìa rôi?  
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Số thìa và  đĩa như thế nào với nhau rồi? đều bằng mấy? 

Hoan hô các bạn! bây giờ các bạn của Búp bê lại tiếp tục ăn bánh ga tô. Bỗng nhiên thỏ đập mạnh tay xuống bàn đánh 

rầm 1 cái nói “ chúng mình hãy hát tặng bạn Búp bê 1 bài hát đi” thế là 2 chiếc thìa bật tung lên cao và rơi bụp xuống đất.  - 

Mất 2 chiếc thìa rôi bây giờ trên bàn chỉ còn mấy chiếc thìa thôi?  

  - 6 cái thìa bớt 2 cái thìa còn mấy cái thìa? 

         - Vậy chúng ta phải gắn thẻ số mấy tương ứng? 

          Để bạn nào cũng ăn đuợc bánh ga tô, thì các bạn ấy phải tìm thêm mấy cái thìa nữa?  

          - Bây giờ chúng mình xem có đủ thìa chưa nào?  

-  Số thìa và số đĩa như thế nào với nhau rồi? cùng bằng mấy? 

          - Chúng mình phải gắn thẻ số mấy?  

- 4 thêm 2 bằng mấy?  

Sau đó Búp bê đề nghị tất cả thi kể chuyện cười. ai cũng kể hay và buồn cười khiến các bạn ấy vừa cười vừa đập mạnh 

tay xuống bàn, chiếc bàn rung lên làm cho thìa và đĩa và vào nhau kêu loảng xoảng. 3 chiếc thìa bị rơi ra khỏi bàn.   

- Đố chúng mình biết bây giờ trên bàn còn lại mấy chiếc thìa? 

        - Vậy chúng mình phải đặt thẻ số mấy? 

          - Số thìa và số đĩa như thế nào với nhau? Vì sao? 

          - Số nào nhiều hơn? nhiều hơn là mấy? Số nào ít hơn? Ít hơn là mấy?  

- 6 cái thìa bớt 3 cái thìa còn mấy cái thìa?  

- Để cho thìa và đĩa bằng nhau Búp bê phải đi tìm thêm mấy cái thìa nữa?  

- Chúng mình cùng đi lấy thìa với bạn Búp bê nào?  

Bây giờ trên bàn có bao nhiêu cái thìa rồi?  

- Thìa và đĩa bây giờ lại như thế nào với nhau? Cùng bằng mấy? 

- Chúng mình phải gắn thẻ số mấy? 

Các bạn đã ăn bánh ga tô xong rồi các bạn bây giờ chúng mình cùng giúp các bạn ấy cất dọn đi nào.  

Trước tiên chúng mình hãy cất 2 cái thìa trước đi nào. 

6 bớt 2 còn mấy? 

Giúp các bạn cất 2 cái thìa đi nào! 

Bây giờ còn mấy cái thìa? 

4 bớt 2 còn mấy? 

         Chúng mình cất nốt 2 cái thìa đi nào. 

Trên bàn còn cái thìa nào không? 

Còn bao nhiêu cái đĩa ? 
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Bây giờ chúng mình cất đĩa giúp bạn ấy nào. 

- Trên bàn còn cái đĩa nào nữa không?  

Bây giờ bạn nào giỏi hãy tìm xung quanh chúng mình xem có những đồ dùng, đồ chơi có số lưọng ít hơn 6 1 đơn vị; đồ 

chơi có số lưọng nhiều hơn 4  2 đơn v; đồ chơi có số lưọng ít hơn 6 3 đơn vị. 

- Cho trẻ  củng cố lại nội dung bài học bằng cách, thêm vào hoặc bớt ra các nhóm đối tượng cái bát; cái đãi, đôi đũa. ( 6 

bớt 1; 6 bớt 2; 6 bớt 3). 

-Phần 3: Trò chơi luyện tập. 

- Trò chơi 2: Ai nhanh, ai giỏi. 

Để chơi trò chơi này các đội chú ý nghe cô hướng dẫn: Đây là 2 chiếc bảng của 2 đội hoa hồng và hoa cúc. Trên các tấm 

bảng đã chia sẵn các ô có gắn các thẻ số và các loại đồ dùng mà cô lựa chọn dùng trong ngày sinh nhật. Nhiệm vụ của các phải 

lựa chọn đúng loại đồ dùng gắn thêm vào hoặc bỏ bớt ra cho đủ số lượng mà cô yêu cầu. 

Ví dụ ô thứ nhất có số 5: đã có mấy đồ dùng đây? chúng ta phải gắn thêm vào bao nhiêu đồ dùng cho đủ số lượng là 5. 

- Các đội sẽ chơi theo luật tiếp sức: Khi có hiệu lệnh của cô bạn đứng đầu hàng của từng đội sẽ chạy lên lấy chọn 1 loại 

đồ dùng. Gắn  vào bảng của đội mình sau đó đập vào tay bạn tiếp theo. Mỗi một lần chạy lên chỉ được lấy 1 loại.. Thời gian 

chơi dành cho các đội là một bản nhạc. 

Trước khi ra về chúng mình hãy hát tặng bạn Búp bê bài hát “ chúc mừng sinh nhật nào: 
 

Tên hoạt động chiều : Tháp hồng phương pháp 4 ( Montessori) 
I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Bộ tháp hồng 
II. Mục đích 
- Trẻ nhận biết to- nhỏ của các khối tháp hồng và chứng minh 

- Phát triển sự phối hợp tay mắt  

- Khả năng tập trung chú ý tính kiên trì cẩn thận khi làm việc  

- Rèn và phát triển cơ ngón tay bàn tay  

- Rèn kỹ năng phán đoán kích thước bằng mắt 
 
III. Tiến hành 

Bước 1 : Trải thảm nhỡ ra sàn  

- Hai tay bê từng khối gỗ xếp ngẫu nhiên trên thảm  

Bước 2: hướng dẫn 

-  Dùng mắt tìm khối gỗ lớn nhất để xếp ngay ngắn trước mặt 
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-  Dùng mắt tìm khối gỗ lớn nhất trong các khối còn lại xếp bên cạnh khối đó đặt chính giữa và cân đối giữa các bên khối lớn 

nhất 

-  Dùng mắt kiểm tra gật đầu để xác nhận sự chính xác  

- Tiếp tục xếp cho đến khối nhỏ nhất xếp từ trái qua phải  

- Dùng mắt xác nhận gật đầu đã làm xong 

- Dùng hai tay vuốt nhẹ bên ngoài từ trái qua phải để cảm nhận độ lớn nhỏ  

- Dùng mắt chọn khối lớn nhất và nhỏ nhất đặt cạnh nhau trên thảm  

- Bài học ba bước : 

+ Đây là khối lớn/ nhỏ nhất 

+ Khối lớn/ nhỏ nhất đâu? 

+ Đây là gì? 

- Nói với trẻ: “ Con muốn làm bao nhiêu lần tuỳ thích làm xong con nhớ cất giáo cụ về vị trí cũ” 

- Bước 3: Cất giáo cụ 

 

Thứ năm , ngày 11 tháng 9 năm 2025 

Tên hoạt động học: Dạy thơ “O tròn như trứng vịt” 

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 
1 Mục đích - yêu cầu 

- Trẻ nhớ tên bài thơ: “O tròn như trứng vịt” của tác giả Nguyễn Duy Quế. Hiểu được nội dung bài thơ. 
- Biết đọc thơ diễn cảm cùng cô, trả lời các câu hỏi rõ ràng 
- Giáo dục trẻ biết chăm chỉ học hành 

2 Chuẩn bị 
 - Tranh minh họa bài thơ 
 -2 bộ tranh rời để ghép 
 - Nhạc bài hát “Vui đến trường” 

3 Tiến hành 

 Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú. 
- Cô và trẻ chơi trò chơi: tạo chữ bằng cơ thể 
- Các con vừa chơi trò chơi gì? 
- Khi đến trường các con được học gì? 
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- Đến trường có bạn bè, có cô giáo và được cô dạy cho các con  học chữ.... Các con cùng thi đua, giúp đỡ nhau trong học 
tập và lớp mình có rất nhiều bạn học rất ngoan. Vậy bây giờ các con lắng nghe cô đọc cho các con nghe bài thơ: “o tròn 
như trứng vịt” của tác giả Nguyễn Duy Quế nhé 

 Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ 
 - Cô đọc diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe. 
- Cô đọc lần 2 qua tranh trích dẫn 
- Các con nhìn xem bức tranh vẽ gì nào? 
+ Trích dẫn: 
- Đoạn 1: Từ: “Lớp vịt........trứng gà” 
- Cô cùng trẻ quan sát tranh và tìm hiểu về nội dung bức tranh 
- Tác giả miêu tả lớp học của các bạn vịt 
- Đọan 2: Từ: “Vịt nghe......lên đầu” 
- Cô cùng trẻ đàm thoại về nội dung bức tranh. 
- Các bạn vịt như thế nào? 
- Bài thơ đã kể về lớp học của các bạn vịt học chữ o nhưng các bạn ko nhớ được o tròn như trứng gà cô giáo đã giúp các 
bạn nhớ được khi sửa o tròn như trứng vịt 
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? 
- Cô cho lớp đọc tên bài thơ. 
+ Đàm thoại:- Chúng mình cùng chơi “ thi tài của bé” nhé 

- Chia trẻ thành 2 đội 

- Đội nào trả lời nhanh nhất đúng nhất sẽ giành chiến thắng 

- Các con vừa đọc xong bài thơ có tựa đề là gì?  

 - Trong bài thơ nói về điều gì? 

- Lớp học như thế nào? 

- Cô Ngan dạy các bạn bài gì? 

 - Các bạn vịt học như thế nào? 

- Cô Ngan đã làm gì để các bạn thuộc bài? 

- Con nghĩ gì qua bài thơ này?- Cô nhận xét khen trẻ 

- Bây giờ cô và các con cùng đọc lại bài thơ này nha! 

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ. 
- Cô cho cả lớp đọc cùng cô 2 lần 
- 3 tổ lên đọc luân phiên từng câu 
- Nhóm, cỏ nhân lên đọc bằng hình ảnh, động tác minh họa 
- Cả lớp đứng dậy đọc làm một số động tác minh hoạ. 
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 - Sau mỗi lần đọc cô chú ý sữa sai và nhận xét tuyên dương trẻ 

 Hoạt động 3: Chơi T/C: “Ghép tranh”. 
- Cô giới thiệu trò chơi 
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội. Cô chuẩn bị rất nhiều các bức tranh rời (vẽ cảnh các bạn gà con đang học) và bây 
giờ các đội  hãy thi đua nhau để ghép những bức tranh này lại thành 1 bức tranh hoàn chỉnh trong thời gian 3 phút đội 
nào ghép nhanh và đúng thì phần thắng thuộc về đội đó 
- Cho trẻ chơi 2 lần - Trò chơi kết thúc cô cùng trẻ nhận xét kết quả của 2 đội và tuyên dương trẻ 

 
Tên hoạt động chiều : Giới thiệu về gậy số ( Montessori) 

I. Giáo cụ 

1. Thảm: Khuyến khích sử dụng thảm màu xanh đậm (hoặc bất kì một màu nào khác không trùng với bóng đỏ của màu xanh 

dương và màu đỏ), kích thước thảm phù hợp với gậy. 

      2. Gậy số 

II. Mục đích 

-  Giới thiệu cho trẻ về gậy số 

- Thiết lập mối liên hệ giữa chiều dài của gậy và dãy số. 

- Gián tiếp giúp trẻ nhận định trực quan sự tăng liên tiếp về lượng từ 1 đến 10 (về độ dài liên tiếp của các gậy số). 

III. Tiến hành 

1. Lấy từ gậy ngắn nhất đến gậy dài nhất mang ra thảm. Mang gậy bằng 2 tay (ngửa tay) ngang bụng có thể cầm ở giữa hoặc 

cầm ở hai đầu (cầm ngang giúp trẻ cảm nhận rõ nhất về chiều dài), đặt ngay ngắn ngẫu nhiên trên thảm (đặt ngang). 

2. So gậy để tìm gậy dài nhất đặt phía trên. Đầu đỏ đặt về phía trái. 

3. Tìm các gậy khác đặt sát cây gậy dài nhất theo qui tắc: từ gậy dài nhất đến gậy ngắn nhất.  

       (Giới thiệu các gậy số. Vd: Có thể nói: “Đây là các gậy số”. Có thể giới thiệu sâu hơn với trẻ sự giống nhau giữa gậy số và 

gậy đỏ. VD: “Con có nhớ 1 vài đồ dùng trong lớp học nhìn tương tự như gậy số mà chúng ta đã từng sử dụng trước đây không? 

Đợi trẻ trả lời “gậy đỏ” hoặc  chỉ cho trẻ gậy đỏ). 

- Lấy gậy ngắn nhất đặt trước mặt, dùng 2  ngón tay phải sờ nhẹ nói: 1, đây là gậy 1 

- Lấy gậy ngắn tiếp theo đặt trước mặt, sờ và nói: 2, đây là gậy 2, con cầm vào gậy 2 xem 
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- Lấy gậy tiếp theo đặt trước mặt, sờ và nói: 3, đây là gậy 3, con cầm vào gậy 3 xem 

 + Gậy 2 đâu? gậy 3 đâu? Đây có phải là gậy 2 không? 

- Con có muốn làm tiếp không? Nếu có: 

- Lấy gậy ngắn tiếp theo đặt trước mặt, sờ và nói: 4, đây là gậy 4, con cầm vào gậy 4 xem 

 + Gậy 2 đâu? gậy 3 đâu? Đây có phải gậy 4 không? 

 + Con nhắm mắt lại, cầm gậy này xem, đây là gậy  mấy? 

- Lấy gậy ngắn tiếp theo đặt trước mặt: 5, đây là gậy 5, con cầm vào gậy 5 xem …  

(Bài 1 chỉ dạy tối đa đến 6, nếu cháu không muốn làm tiếp có thể kết thúc ở 3, 4 hoặc 5 tùy trẻ) 

4. Cất gậy về vị trí cũ theo trình tự từ gậy dài nhất đến gậy ngắn nhất, màu đỏ bên trái.  

 

Thứ sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2025 

- Tên hoạt động học: Dạy kỹ năng ca hát bài hát “Những khúc nhạc hồng”  

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

 

1 Mục đích – yêu cầu 

- Cảm nhận được giai điệu vui tươi bài hát và có cảm xúc khi hát. 

- Trẻ thích đến trường, thích được tham gia các hoạt động trong ngày hội cùng các bạn; thích hoà mình với thiên nhiên, 

yêu quý cô giáo, yêu trường lớp 

2  Chuẩn bị 

- Nhạc đệm bài hát “ Những khúc nhạc hồng”, “Ngày đầu tiên đi học” 

- Các bài hát về chủ đề. 

- mũ chóp 

3 Tiến hành 

 Hoạt động 1: Ổn định tổ chức 
 - Cho trẻ chơi “ đi học” 

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát  

- Trẻ hát rõ lời, đúng nhạc, biểu diễn tự tin. 

- Hát đúng theo yêu cầu của cô: to, nhỏ, nhanh, chậm. 
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- Cô và trẻ giải câu đố 

     -   " Con gì có cánh, có mỏ 

           Hay hót líu lo  

           Vào sáng tinh mơ". 

                   Đó là con gì? 

     - À, đúng rồi đó là con chim. Các con biết không cô cũng có một bài hát cũng nói về chú chim xanh hót một mình rất 

hay đó là hài hát "Những khúc nhạc hồng" của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. 

 Hoạt động 2: Những khúc nhạc hồng 
- C« h¸t lÇn 1: Hái trÎ tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶? 
- C« h¸t mÉu lÇn 1 víi ®µn. 
- Gi¶ng néi dung bµi h¸t: Bài hát này nói về một chú chim hót rất hay. Rồi từng đàn kéo nhau bay về theo tiếng hót của 

chú chim xanh, chúng thi đua nhau hót líu lo trên cành. 

 - Vậy các bé lớp mình có thích hát hay như những chú chim xanh này không? 

 - Để các con hát được bài hát này hay thì các con phải hết sức chú ý và hát theo cùng với cô nha. 

 + Câu 1: Từ “ Có con chim xanh….chung tiếng hót” 

 + Câu 2: Từ “ Nó hót….em cười” 

 + Câu 3: Từ “ Có con chim xanh….đang tới” 

 + Câu 4: Từ “ Lúi lo….nhạc hồng” 

- Cô dạy trẻ hát lần lượt từng câu một ( sau khi tập xong câu 2, cô cho trẻ hát nối câu 1 và câu 2; sau đó cô dạy trẻ hát 

câu 4 và cho trẻ hát nối 4 câu), theo trình tự sau: 

 + Cô hát mẫu từng câu. 

 + Trẻ hát theo cô ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ) 

 - Sau khi trẻ đã hát được cả 4 câu, cô cho cả lớp hát lại cả bài hát 2 lần ( lần đầu không có nhạc đệm, lần 2 có nhạc đệm) 

( cô chú ý sữa sai cho trẻ) 

- C« cho c¶ líp cïng h¸t. 
- Thi ®ua theo tæ, nhãm , c¸ nh©n.  
- Cho trÎ h¸t n©ng cao, h¸t t¨ng dÇn ®óng tèc ®é. Chó ý söa sai cho trÎ. 
- Hướng dẫn trẻ cách lấy hơi trong khi hát: nhẹ nhàng và hít vào mau lẹ bằng mũi và bằng miệng  nén hơi vài giây trước 

khi hát và cố gắng giữ lồng ngực căng trong suốt câu hát. Khi thở ra nhẹ nhàng đưa hơi ra đều đặn, không đứt quãng, 

không quá căng. Khi phải hát những bước nhảy (từ quãng 4 trở lên), nên có tác động ép bụng cách mềm mại để âm 

thanh phát ra đúng cao độ và âm vang đầy đặn.  
- §Ó bµi h¸t thªm vui, c¸c con vç tay theo nhÞp cïng c« nhÐ . 
- C« khuyÕn khÝch trÎ tù thÓ hiÖn ®éng t¸c, ®iÖu bé diÔn c¶m 
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*Hoạt động 3: Trß ch¬i: Ai nhanh hơn 
- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. 
- B©y giê chóng ta cïng ch¬i trß ch¬i: “ Ai nhanh hơn”. 

- C¸ch ch¬i: B©y giê c« mời nhóm 7 bạn lên chơi trò chơi. 

Cô xếp những chiếc vòng dưới nền nhà,  khi có nhạc chúng mình đi quanh những chiếc vòng, vừa đi vừa vận động theo 

nhạc nhanh chậm. Khi nào nhạc dừng mỗi bạn hãy nhanh chân nhảy vào 1 vòng tròn. Bạn nào chậm chân ko nhảy được 

vào vòng tròn là bị loại khỏi trò chơi. 

- LuËt ch¬i: Mỗi vòng tròn chỉ đứng 1 bạn. 
- Cho trÎ ch¬i 3-4.Mỗi lần chơi tăng độ khó và giảm dần số vòng. 
* Hoạt động 4: Nghe h¸t bµi: Ngµy ®Çu tiªn ®i häc. 

- C« giíi thiÖu bµi h¸t 
- C« h¸t lÇn 1: ThÓ hiÖn t×nh c¶m tha thiÕt, ªm ®Òm. Hái trÎ tªn bµi h¸t + t¸c gi¶? 
- C« h¸t lÇn 2: Gi¶ng néi dung bµi h¸t. 
- C« h¸t lÇn 3: C« h¸t mời trẻ cùng kÕt hîp minh ho¹ ®éng t¸c 
 
Tên hoạt động chiều : Truyền nước từ bình vào cốc ( Montessori) 

I. Giáo cụ 

- Thảm     

- Khay nhựa  

- 2 ly trong, trong đó có1 ly có hạt nhựa nhiều màu sắc và1 ly rỗng có dán tiêu điểm ở giữa  
II. Mục đích 
  - Giúp trẻ biết cách đổ hạt 
   - Biết xác định tiêu điểm khi hoạt động  
   - Trẻ biết cách phối hợp giữa tay và mắt 
   - Rèn cho trẻ tính cẩn thận và sự khéo léo 
III. Tiến hành 

1.    Trải thảm ngay ngắn lên trên sàn 

2.    Đến kệ 2- Thực hành khô bê khay đặt ngay ngắn trên thảm  

3.    Dùng các ngón tay của bàn tay thuận cầm quai bình nước, tay còn lại nâng đỡ miệng bình  

4.    Dùng mắt xác định tiêu điểm của cốc 

5.    Rót nước từ bình vào cốc 

6.    Dùng mắt xác nhận là đã rót đủ nước  

7.    Cô nói với trẻ: “Con có thể làm bao nhiêu Làm xong con nhớ cất giáo cụ về vị trí cũ nhé”  
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Thứ hai, ngày 15 tháng 9 năm 2025 

- Tên hoạt động học:Luyện kỹ năng đánh răng 

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất 

 

1 Mục đích – yêu cầu 

- Dạy trẻ biết đánh răng đúng cách.  

- Hình thành ở trẻ thói quen giữ vệ sinh răng miệng luôn sạch sẽ. 

- Bảo vệ răng đúng cách và tránh ăn những đồ ăn có hại cho răng. 

2 Chuẩn bị 

- Bàn chải, mô hình  hàm răng giả. 

-Bảng thảm cá nhân, tranh quy trình đánh răng. 

- Mặt cười – mặt mếu đủ cho trẻ chơi trò chơi 

3 Tiến hành 

 Hoạt động 1: Hướng dẫn trẻ cách đánh răng 

- Cô và cả lớp hát nhảy dân vũ đánh răng 

- Cô trò chuyện với trẻ 

+ Đánh răng để làm gì? 

 Hoạt động 2: Trẻ tập đánh răng 

 Các con có thường xuyên đánh răng không? 

- Nếu không đánh răng sẽ có tác hại gì? 

- Chúng mình thường đánh răng khi nào? 

Giáo dục: Đúng rồi để có hàm răng khẻo và đẹp, có hơi thở thơm tho thì hàng ngày các con phải biết vệ sinh răng miệng 

sạch sẽ, đánh răng sau khi ăn, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, phải sử dụng đúng bàn chải và kem đánh răng của 

mình các con có đồng ý với cô không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con kỹ năng vệ sinh đánh răng để có hàm răng khỏe 

đẹp nhé. 

-  Cô làm mẫu cách đánh răng. 

- Lần 1: Thực hiện trực tiếp trên mô hình, 

- Lần 2: Giới thiệu cho trẻ biết mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng qua mô hình sau đó vừa làm vừa giải thích cách 

chải răng: 

+ Cách chải răng:  

Bước 1: Rửa sạch bàn chải, lấy một lượng kem vừa phải lên lòng bàn chải sau đó súc miệng. 
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Bước 2: Chải mặt ngoài của răng. 

 Chải tất cả mặt ngoài răng hàm trên và hàm dưới bằng cách: Đặt lông bàn chải sát với viền lợi so với trục răng, chải 

hàm trên hất xuống, hàm dưới hất lên hoặc rung nhẹ bàn chải lên xuống hoặc xoay tròn, mỗi vùng răng chải 10 lần. 

Bước 3: Chải mặt trong của răng. 

 Cô hướng dẫn cách chải mặt trong của tất cả răng hàm trên và răng hàm dưới bằng động tác hàm trên hất xuống, hàm 

dưới hất lên hoặc xoay tròn. 

Bước 4: Chải mặt nhai của răng. 

 Đặt lông bàn chải song song với mặt nhai kéo đi, kéo lại 10 lần. 

 Bước 5: Súc sạch miệng bằng nước, rửa sạch bàn chải, vẩy khô, cắm vào cốc, cán để ở phía dưới, lông bàn trải phía 

trên. 

-  Trẻ thực hiện: 

+ Cả lớp thực hiện 

+ Tổ thực hiện 

+ Nhóm thực hiện 

+ Cá nhân thực hiện. 

 Cô quan sát, động viên, chú ý sửa sai cho trẻ kịp thời. 

Hoạt động 3: . Kết thúc hoạt động:  

- Cô vừa dạy các con kỹ năng vệ sinh gì? 

- Các con hãy nhớ những kỹ năng cô đã dạy để hàm răng của chúng mình luôn chắc khỏe nhé. 

 Cho trẻ đọc bài thơ“ Bé đánh răng” kết hợp thu dọn đồ dùng và đi ra ngoài. 

 

Tên hoạt động chiều : Dạy trẻ quet rác trên sàn, lau chùi nước ( Montessori) 

I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Khay nhựa hình chữ nhật có dán tiêu điểm hình chữ nhật rỗng ở giữ hoặc hình tròn rỗng ở giữa  
- 1 bát thủy tinh đựng hạt 
- 1 xẻng và 1 chổi bằng nhựa 
II. Mục đích 
  - Giúp trẻ biết cách dùng chổi để quét hạt  
  - Rèn tính cẩn thận, sự khéo léo.  
III. Tiến hành 
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1.    Trải thảm ngay ngắn lên trên sàn 

2.    Đến kệ 2- Thực hành khô bê khay có chứa bát thủy tinh đựng hạt, xẻng và chổi nhựa để ngay ngắn trên thảm 

3.    Dùng 2 tay nhấc xẻng và chổi ra khỏi khay  

4.    Dùng 2 tay nhấc bát thủy tinh lên và đổ hạt từ bát ra khay 

5.    Dùng 2 tay nhấc chổi lên, dùng tay thuận cầm lấy cán chổi quét hạt và gom hạt vào bên trong tiêu điểm của khay 

6.    Dùng 2 tay đặt xẻng vào khay, tay thuận cầm chổi và tay còn lại giữ xẻng. Dùng chổi vun hạt vào xẻng 

7.    Nhấc xẻng có chứa hạt lên, dùng chổi giữ ở miệng xẻng cho hạt khỏi rơi ra ngoài trong khi nhấc. Khi đến miệng bát, dịch 

tay cầm chổi ra và nghiêng xẻng để đổ hạt từ xẻng vào bát 

8.    Làm tương tự các bước gom hạt vào xẻng và đổ hạt vào bát đến khi hết hạt trên khay 

9.    Đặt chổi và xẻng xuống, dùng mắt xác nhận là đã quét hết hạt ở trên khay 

10.    Xếp chổi và xẻng lên trên khay và nói với trẻ “Con có thể làm bao nhiêu lần tùy thích. Làm xong con nhớ cất giáo cụ về 

vị trí cũ nhé”.  

Tên hoạt động chiều : Âm thanh trong môi trường ( Montessori) 

I. Giáo cụ 

1. Thảm 

      2. Khu vực yên tĩnh 

3. Âm thanh như tiếng vo giấy, nước chảy... ( có thể sử dụng ghi âm hoặc âm thanh tự tạo) 

II. Mục đích 

-  Giới thiệu cho trẻ về gậy số 

- Thiết lập mối liên hệ giữa chiều dài của gậy và dãy số. 

- Gián tiếp giúp trẻ nhận định trực quan sự tăng liên tiếp về lượng từ 1 đến 10 (về độ dài liên tiếp của các gậy số). 

III. Tiến hành 

1. Cô tạo âm thanh và giới thiệu với trẻ: 

+ Đây là tiếng nước chảy 
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+ Đây là tiếng vo giấy... 

2. Mời trẻ nói và cho trẻ tạo lại âm thanh 

3. Sử dụng câu hỏi 3 giai đoạn 

4. Nói với trẻ: “Con có thể làm bao nhiêu lần tùy thích. Làm xong con nhớ cất giáo cụ về vị trí cũ nhé”.  

5. Cất giáo cụ 

 
Thứ ba, ngày 16 tháng 9 năm 2025 

- Tên hoạt động học: Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai 

 
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức 

 
1. Mục đích - yêu cầu 

- Trẻ biết và gọi tên các buổi trong ngày 
- Trẻ phân biệt được ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai.  - Trẻ biết sắp xếp theo thứ tự các buổi trong ngày. 
- Trẻ sắp xếp công việc tương ứng từng buổi trong các ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai. 
- Trẻ quí trọng thời gian, không để thời gian trôi đi một cách lãng phí. 

2. Chuẩn bị 

- Hình ảnh lịch thứ 5, thứ 6, thứ 7 trên powerpoint.  

- Tranh các buổi trong ngày ( buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối) 

- Bảng để gắn các hoạt động.  

3. Tiến hành 

* Hoạt động 1: Ôn “ Các buổi trong ngày” 

Chơi "Cánh cửa thời gian" 

- Cô có các hình ảnh về các thời điểm trong ngày . Cả ba đội tham gia chơi phải tìm các hình ảnh về thời điểm trong ngày và 

sắp xếp cho đúng trình tự diễn ra trong ngày. 

- Cô chính xác bằng kết quả trên máy tính trước.  

- Cô cùng trẻ kiểm tra lại kết quả của 3 đội 

*Hoạt động 2: Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.  
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Cho trẻ đọc thơ: Ngày hôm qua đâu rồi và lấy đồ dùng 

- Các con nhận được món quà gì? 

- Hôm nay các con có biết là thứ mấy trong tuần? 

+ Cô giáo dạy môn học gì trong thứ 5? 

* Hôm nay là thứ 5? Cô cho hiệu ứng xuất hiện tờ lịch ngày thứ 5, trẻ lấy tờ lịch của trẻ và gắn - Các con có nhận xét gì về tờ 

lịch của ngày thứ 5? 

- Phía trên tờ lịch là ngày dương, còn phía dưới tờ lịch là ngày âm. 

- Thế các con cho cô biết hôm nay là ngày bao nhiêu? 

- Ngày hôm nay chúng mình đang làm gì? 

+ Thế còn bây giờ là buổi nào? Chúng mình đang làm gì? 

+ Buổi trưa hôm nay các con sẽ làm gì? 

+ Còn buổi chiều thì sao? 

+ Thế Tối ngày hôm nay về nhà các con sẽ làm gì?. 

+ Vậy hôm nay là thứ mấy? 

+ Vậy thứ 5 được gọi là ngày gì? 

Cô KQ: ngày hôm nay là ngày đang diễn ra với công việc chúng ta đã,đang và sẽ làm trong các buổi sáng nay, trưa nay, chiều 

nay và tối nay. 

- Hôm nay là thứ 5 vậy theo các con hôm qua sẽ là thứ mấy? 

Tương tự với hôm qua, ngày mai 

*Hoạt động 3: Ôn luyện 

- Trò chơi: Mình cùng trổ tài 

+ Cô nói đến thứ nào, trẻ giơ lên thứ đó 

+ Cô cho trẻ chơi, sửa sai cho trẻ 

- Trò chơi: Chung sức 

+ Các đội lên tìm tranh về các buổi trong tuần 

+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần 

=> Kết thúc 
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Tên hoạt động chiều : Xem và nói chuyện về bức ảnh mặt trời ( Montessori) 

I. Giáo cụ 

1. Thảm 

      2. Khay đựng: các bức ảnh về mặt trời ( ảnh cả mặt trời, mặt trời có mây che) 

II. Mục đích 

-  Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ 

- Trẻ biết 1 số đặc điểm cơ bản của mặt trời 

- Trẻ được trải nghiệm khi được trực tiếp quan sát mặt trời 

III. Tiến hành 
* Giới thiệu tên bài: Xem và nói chuyện về bức ảnh mặt trời 

1. Trải thảm 

2. Đến kệ giáo cụ lấy khay giáo cụ, bê bằng 2 tay đặt ngay ngắn trên thảm 

3. Cô lấy hình ảnh mặt trời ( ảnh cả mặt trời) giới thiệu: Mặt trời là 1 quả cầu lửa rất lớn 

+ Màu nó như thế nào? Các conn có biết tại sao mặt trời lại có màu như vậy không? 

+ Nhìn thế nào con thấy nó giống cái gì? 

+ Khi nhìn lên bầu trời con cảm thấy thế nào? 

 Mặt trời là quả cầu lửa lớn, nó chiếu sáng cho chúng ta. Nhờ có ánh sáng mặt trời mà chúng ta có ban ngày 

4. Mở rộng: Cô cho xem thêm 1 số hình ảnh mặt trời khi có mây, khi hoàng hôn, khi bình minh... Cô cho trẻ quan sát mặt trời 

vào những ngày có nắng để trẻ cảm nhận được màu sắc và sưacs nóng của mặt trời 

5. Cất giáo cụ vào khay 

6. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí” 

Tên hoạt động chiều : Rối tất 1 ( Montessori) 

I. Giáo cụ 

1. Thảm 
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      2. Tất có màu bên trên có thêu chữ cái o, ô, ơ, a ,ă, â 

II. Mục đích 

-  Rèn khả năng phát âm cho trẻ 

- Trẻ biết khẩu hình miệng khi phát âm 

III. Tiến hành 

1. Mời mỗi trẻ lấy 1 con rối và đeo vào tay 

2. Yêu cầu trẻnois lặp đi lặp lại âm được thêu trên con rối đồng thời hướng dẫn trẻ cách di chuyển các ngón tay sao cho 

giống con rối đang nói âm đó  

3.  Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí” 

Thứ tư, ngày 17 tháng 9 năm 2025 

- Tên hoạt động học: Kể chuyện : “Món quà của cô giáo” 

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

1. Mục đích – yêu cầu 

- Trẻ nhớ tên câu truyện, nội dung truyện và các nhân vật. 

- Hiểu được nội dung và tên các nhân vật trong truyện. 

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng, tự tin khi tham gia đàm thoại 

- Giáo dục trẻ thật thà, dũng cảm, nhận khuyết điểm của mình. 

(*) Trẻ nhớ được tên câu chuyện, nói được đủ câu (5-6 từ) 

2.  Chuẩn bị 
- Tranh minh hoạ truyện: “Món quà của cô giáo” 

- Nhạc bài hát: “Vui đến trường” 

- Video “Món quà của cô giáo” 

3. Tiến hành 

*HĐ1: Kể chuyện 

- Cô cùng trẻ hát và vận động theo nhịp bài hát: “Vui đến trường” 

- Cô kể cho trẻ nghe: "Món quà của cô giáo" 

- Cô kể lần 1 bằng lời 

- Hỏi trẻ: 

+ Cô vừa kể câu chuyện gì?+ Trong truyện có những ai? 
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- Cô kể lần 2 kết hợp tranh minh hoạ 

*HĐ2: Đàm thoại 

- Thứ 2 đầu tuần, cô giáo Hươu Sao nói gì với cả lớp? 

- Hết giờ ra chơi điều gì đã xảy ra? 

- Mèo Khoang đau như thế nào? 

- Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô giáo nói điều gỡ? 

- Vì sao Gấu Xù không nhận quà của cô giáo? 

- Cún Đốm có nhận quà không? Vì sao? 

- Cô giáo đó nói điều gì với 2 bạn? 

- Cô giáo có tặng quà cho 2 bạn không? 

- Giáo dục trẻ thật thà, dũng cảm biết nhận khuyết điểm của mình. 

*HĐ3: Xem phim 

- Cho trẻ xem phim trên máy vi tính “Món quà của cô giáo”  

- Kết thúc hoạt động: Trẻ múa hát "Vui đến trường" 
 
Tên hoạt động chiều : Nạo dưa chuột ( Montessori) 

I. Giáo cụ 

1. Thảm 

      2. Dưa chuột 

3. Dao nạo 

4. Giấy lót 

5. Đĩa 

II. Mục đích 

-  Trẻ biết cách sử dụng dao nạo 

- Trẻ biết cách nạo dưa chuột 

III. Tiến hành 

1. Trải giấy lót đặt thớt lên 1/2 giấy 

2. Lấy dưa chuột tay trái cầm dưa chuột tay phải cầm nặng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài 

3. Cắt : tay phải cầm dao ngón trỏ đặt nên sống giao cắt từ trên xuống dưới 
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4. Thả dưa chuột vào bát nước xếp vào đĩa tự thưởng thức 

5. Gấp giấy lót nhỏ nhất 

6. Dọn dẹp bàn 

 
Tên hoạt động chiều : Bàn lịch sử ( Montessori) 

I. Giáo cụ 

1. Thảm 

      2. Khay đựng đồ con người đã dùng trong quá khứ ( chén cũ, quạt mo, đèn dầu) 

 3. Kính lúp 

II. Mục đích 

-  Rèn khả năng quan sát 

- Giúp trẻ hiểu lịch sử phát triển của các đồ vật 

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ 

III. Tiến hành 

1. Trải thảm 

2. Đến kệ giáo cụ bê từng thứ bằng 2 tay đặt ngay ngắn trên thảm 

3. Hỏi trẻ tên đồ dùng? Ngày nay còn dùng nữa hay không? 

4. Cô nói với trẻ đây là những đồ từ thời ông bà cô, cụ kị cô... 

5. Hỏi trẻ xem những đồ dùng này đã được thay thế như thế nào? 

6. Cho trẻ dùng kính lúp để quan sát những đồ dùng đó ( Hỏi trẻ các phần, các góc cạnh của đồ dùng) 

7. Cất giáo cụ vào khay 

8. Nói với trẻ: “Con có thể làm bao nhiêu lần tùy thích. Làm xong con nhớ cất giáo cụ về vị trí cũ nhé”.  
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Thứ năm , ngày 18  tháng 9 năm 2025 

Tên hoạt động học: Xé dán, trang trí đồ chơi ngoài trời 

- Thuộc lĩnh vực: PTTM 

 

1. Mục đích – yêu cầu 

- Phát triển khả năng thẩm mỹ của trẻ về cách trang trí đồ chơi: Bố cục, màu sắc... 

- Trẻ có kỹ năng xé giấy: thẳng, lượn, tròn, dải dài… 

- Trẻ có ý thức cố gắng hoàn thành sản phẩm của mình. 

- Rèn cho trẻ ý thức trong giờ học. 

 

2. Chuẩn bị 

- Giấy màu, hồ dán. 

- Giấy A4 có hình 1 số loại đèn trung thu, bảng kê tranh. 

- Giá treo sản phẩm. 

- 3 sản phẩm mẫu của cô. 

 

3. Tiến hành 

*HĐ1: Ổn định tổ chức      

- Hát múa bài “Lên xe buýt”, Trẻ đi siêu thị mua đồ chơi 

- Trong lớp có những loại đồ chơi gì? 

- Kể tên 1 số đồ chơi đặc trưng của các góc? 

- Trẻ quan sát sản phẩm xé dán, trang trí đồ chơi cô chuẩn bị. (3 sp) 

- Trẻ nhận xét: Màu sắc, bố cục, họa tiết trang trí. 

- Cô cung cấp cho trẻ 1 số kỹ năng xé: Thẳng, lượn, tròn, dải dài... 

- Cô cùng trẻ trao đổi về ý tưởng của trẻ. 

*HĐ2: Xé dán, trang trí đồ chơi. 

- Trẻ xé dán, trang trí đồ chơi. 

- Cô động viên, khuyến khích trẻ hoàn thành sản phẩm 

- Khuyến khích trẻ sáng tạo  

*HĐ3: Phòng triển lãm tranh. 

- Trẻ nhận xét bài mình, bài bạn: Con thích bài nào nhất? Vì sao? 

- Cô cho trẻ quan sát những sản phẩm đẹp. Giải thích cho trẻ sản phẩm đó đẹp ở điểm nào? 
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- Trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh giá trưng bày sản phẩm trên nền nhạc bài: “Em yêu trường em” 
- Kết thúc hoạt động: Cất đồ dùng đúng nơi quy định 

 

- Tên hoạt động chiều : Làm bánh  ( Montessori) 

I. Mục đích 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của bánh  

- Trẻ biết các nguyên liệu để tạo thành bánh  

- Trẻ biết dùng kỹ năng làm mềm, xoay tròn, sử dụng khuôn để tạo thành bánh 

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay 

- Biết ơn những người làm ra sản phẩm, yêu quý giữ gìn sản phẩm của mình. 

 

III. Tiến hành 

. Mở đầu: Gây hứng thú  

- Cho trẻ vận động theo nhạc bài hát “Dân vũ rửa tay”. 

- Cô thấy tay của bạn nào cũng sạch sẽ, thơm tho rồi. Thế bạn nào giỏi cho cô biết các con rửa tay khi nào? 

2. Hướn Dẫn:  

a. Quan sát bánh mẫu: 

- Cho trẻ quan sát một số hình ảnh bánh trôi trên máy tính. 

+ Hỏi trẻ nhìn thấy gì?  

- Cô cho trẻ chơi “Trời tối, trời sáng” và đưa đĩa bánh  cô đã nặn sẵn cho trẻ quan sát. 

- Các con hãy quan sát xem cô có gì đây nào?. 

- Bánh trung thu có dạng hình gì? Màu gì? 

- Bánh trung thuđược làm từ nguyên liệu gì?  

- Bánh trung thu làm như thế nào? 
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b. Hỏi ý đồ trẻ. 

- Hôm nay các con nặn bánh gì? 

- Con thích nặn bánh hình gì? màu gì? 

- Con nặn như thế nào? (cô hỏi đều số trẻ trong 3 nhóm) 

- Cô tổng hợp: Có rất nhiều ý tưởng, cô chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu màu sắc khác nhau, các con thích nặn bánh màu gì các 

con sẽ lấy nguyên liệu con thích để nặn nhé. Khi về nhóm ,các con nặn các con ngồi như thế nào? Giáo dục trẻ ngồi đẹp nặn. 

c. Trẻ thực hiện: 

- Cô đi bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ làm. 

- Cô khuyến khích và động viên trẻ sáng tạo. 

- Khi trẻ nặn gần xong, cô đi các nhóm nhận xét và động viên trẻ : 

+ Con nặn được gì rồi đây? 

+Bánh tên là gì? Dạng hình gì? Màu gì? 

+ Để nặn được bánh trôi con phải làm gì? 

d.Trưng bày sản phẩm: 

-Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày( cô động viên khuyến khích trẻ) 

- Bây giờ cô con mình mang những chiếc bánh mới nặn này xuống bếp để các cô nhà bếp luộc chín rồi bày ra đĩa để nguội mới 

ăn được nhé. 

3. Kết thúc: (1 phút): Cho trẻ hát “dân vũ rửa tay” rồi đi ra ngoài. 

Thứ sáu,  ngày 19 tháng 9 năm 2025 
 

- Tên hoạt động học: Vẽ biển báo nguy hiểm 
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

 
1 Mục đích - yêu cầu 
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- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng vẽ để thể hiện bức tranh về biển báo nguy hiểm theo ý thích suy nghĩ của trẻ và thể hiện 
sự sáng tạo của mình. 
- Trẻ sử dụng màu vẽ và bố cụa tranh hợp lí, để tạo lên bức tranh đẹp về biển báo nguy hiểm 
- Qua bài vẽ giáo dục trẻ lòng kính yêu và mong muốn sống trong môi trường an toàn, thân thiện và giáo dục trẻ bảo vệ 
để ngôi trường thêm đẹp 
- Trẻ hứng thú với các hoạt động trong giờ học 

2 Chuẩn bị 
- Bài hát: em đi mẫu giáo 
- Một số tranh ảnh về trường mầm non 
- Giấy vẽ, bút màu, màu nước, bút dạ, nón, quạt,…. 

3 Tiến hành 

*Trò chuyện gây hứng thú 

- Cho trẻ hát bài hát ‘‘ em đi mẫu giáo” 

- Các con vừa hát bài hát gì? 

- Bạn nào kể cho cô và các bạn nghe xem trường mầm non có những gì? 

- Có những khu vực nguy hiểm nào xung quanh chúng ta 

- Cô và trẻ hát “ em đi mẫu giáo” đến quan sát tranh 

* Hoạt động 1: Quan sát tranh và đàm thoại 

- Bạn nào có nhận xét gì về các bức tranh? 

- Tranh vẽ về cái gì? 

- Con có nhận xét gì về các bức tranh này? 

- Muốn vẽ được bức tranh về biển báo nguy hiểm các con làm thế nào? 

- Bạn nào có nhận xét gì về cách tô màu? 

  - Bạn nào có nhận xét gì về bố cục bức tranh? 

 - Mỗi bức tranh được vẽ trên chất liệu gì? 

- Để có bức tranh đẹp con sẽ làm gì? 

- Ngoài những tranh biển báo nguy hiểm ở khu vực ao hồ thì còn có khu vực nào cần biển báo nguy hiểm nữa? 

- Để thể hiện ý thích của mình về biển báo nguy hiểm con sẽ vẽ gì? Vẽ như thế nào? 

-Tô màu như thế nào? 

Hỏi 2-3 trẻ. 

- Con ngồi ntn để có được bức tranh đẹp? 

- Khi cầm bút vẽ c/m cầm bằng tay nào và cầm ntn? 

- Khi tô màu c/m tô ntn? 
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- Cô nhắc lại kĩ năng vẽ 

*Hoạt động 2: Trẻ thực hiện 

- Cho trẻ thực hiện 

- Cô bao quát lớp hướng dẫn và gợi ý cho trẻ để trẻ thực hiện tốt hơn 

* Hoạt động 3 : Nhận xét sản phẩm 

- Cô cho trẻ treo tranh 

- Cô nhận xét chung cả lớp 

- Cho trẻ nhận xét và nói nên cách thực hiện của bạn và của mình 

- Con thích bức tranh nào? 

- Bài đó của bạn nào? 

- Vì sao con thích? 

- Bạn giới thiệu xem con đã vẽ bức tranh ntn mà đẹp thế? 

- Cô nhận xét và tuyên dương 

- Cô nhận xét động viên những trẻ chưa hoàn thành. 

- Cho trẻ hát bài hát “ Cháu vẫn nhớ trường mầm non ” kết thúc 
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Tên hoạt động chiều : Các bài tập với âm đầu ( Montessori) 
I. Giáo cụ 

1. Thảm 

      2. Bảng âm đầu  

3. Thẻ tranh 

II. Mục đích 

-  Trẻ ôn lại các chữ cái đã học 

- Rèn khả năng ghi nhớ cho trẻ 

- Trẻ có hiểu biết ban đầu về các âm đầu 

III. Tiến hành 

1. Trải thảm 

- Đến kệ giáo cụ bê giáo cụ bằng hai tay đặt ngay ngắn trên thảm 

2. Đặt bàn âm chỉ tay và đọc âm trên bảng 

3. Xếp lần lượt các thẻ tranh ra thảm ở dưới bảng âm 

4. Lấy thẻ đọc tên thẻ hỏi thẻ tranh nằm ở cột âm nào xếp lần lượt vào bảng âm 

5. Chỉ tay đọc âm và tên các thẻ tranh 

6. Lật kiểm tra sau tranh có chữ 

7. Lật hình lại cất giáo cụ 

9. Nói với trẻ: “Con có thể làm bao nhiêu lần tùy thích. Làm xong con nhớ cất giáo cụ về vị trí cũ nhé”.  

10. Cất giáo cụ 
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I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3 : Lớp học của bé 
 

Thứ hai, ngày 22 tháng 9 năm 2025 

- Tên hoạt động học: Bật xa 40-50cm 
- Thuộc lĩnh vực:Phát triển thể chất 

 
1. Mục đích - yêu cầu 

-Trẻ nhớ tên vận động, nắm được các bước thực hiện vận động:  Biết bật xa 40- 50cm 

-Phát triển cơ chân, rèn sự nhanh nhạy cho trẻ. Trẻ biết dùng sức chân để nhún bật và chạm đất đồng thời bằng 2 chân. 

-Giáo duc trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô, giữ trật tự trong giờ học. Hứng thú tham gia giờ học cùng cô và các bạn. 

- Biết phối hợp khi chơi, chăm tập thể dục để rèn luyện thể lực. 
2. Chuẩn bị 

- Phòng tập sạch sẽ, gọn gàng, an toàn. Trang phục gọn gàng, phù hợp. 
-20 quả bóng nhựa, 4 rổ 
3. Tiến hành 

 Hoạt động 1: Khởi động 
                - Chúng mình cùng hát:  dậy đi thôi 

- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu đi: Đi thường, đi khom lưng, đi bằng mũi bàn chân, gót chân, chạy sau đó 

về         đội hình 3 hàng ngang theo tổ. 

 Hoạt động 2: Trọng động 

Bài tập phát triển chung: 

- Tay : Hai tay ra trước, lên cao 

- Chân: Bước 1 chân lên trước, khuỵu gối 

- Bụng: Đứng cúi người về phía trước, tay chạm mũi chân. 

- Bật chụn tách chân. 

Vận động cơ bản: Bật xa 40-50cm 

Cô giới thiệu tên vận động mới: Bật xa 40-50cm 

- Mời 2 trẻ lên thực hiện vận động và  

- Cho trẻ nhận xét 

- Cô làm mẫu lần 1  

- Lần 2 kết hợp phân tích: Cô đứng chụm chân trước vạch xuất phát, 2 tay buông xuôi. Khi có hiệu lệnh 2 tay đưa ra 

trước, dùng sức nhún chân nhảy bật mạnh về phía trước tiếp đất đồng thời bằng mũi bàn chân rồi đến cả bàn chân tiếp đất 

nhẹ nhàng. Sau đó về cuối hàng đứng để bạn tiếp theo của đội mình lên tập. 
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- Cô gọi 2 trẻ lên thực hiện  

- Cả lớp nhận xét. 

- Lần lượt cho 2 trẻ lên tập 

- Trẻ thực hiện cô quan sát, động viên, sửa sai kịp thời cho trẻ. 

Trò chơi vận động: Kéo co 

- Cô giới thiệu trò chơi 

       - Cô chia trẻ làm 2 đội và phổ biến luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 2-3 lần. Lần 2 đổi bên. 

 Hoạt động 3: Hồi tĩnh 
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp học. 

 

 

- Tên hoạt động chiều : Chải chiếu ( Montessori) 
I. Giáo cụ 
- Chiếu nhỏ 
II. Mục đích 
- Trẻ biết cách trải chiếu trên sàn 
- Phát triển cơ bàn tay, ngón tay và cổ tay cho trẻ 
III. Tiến hành 

1. Trẻ đi đến vị trí cất chiếu lấy chiếu bằng 2 tay. Cầm dọc chiếu 
2. Đặt chiếu trên nền nhà 
3. Dùng bàn tay, ngón tay dải chiếu.  
4. Quan sát bằng mắt, điều chỉnh chiếu cho phẳng 
5. Dùng tay vuốt, chỉnh lại chiếu cho phẳng 
6. Dùng cơ bàn tay, ngón tay cuộn tròn chiếu từ trái sang phải  

7. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí 
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- Tên hoạt động chiều : Chuyển hạt bằng thìa ( Montessori) 
I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Khay 
- Thìa  
- Hạt 
II. Mục đích 
- Trẻ biết cách chuyển hạt từ bát này sang bát khác bằng thìa 
- Phát triển cơ bàn tay, ngón tay và cổ tay cho trẻ 
- Rèn luyện tính kiên trì, sự quan sát và khéo léo ở trẻ 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Trẻ đi đến góc thực hành cuộc sống lấy giáo cụ 
3. Đặt khay giáo cụ lên trên thảm 
4. Trẻ cầm thìa bằng tay phải. Chuyển hạt từ bát nọ sang bát kia bằng thìa 

5. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí 

 

Thứ ba, ngày 23 tháng 9 năm 2025 

- Tên hoạt động học:  Tách 6  

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức 

1. Mục đích – yêu cầu 

- Trẻ nhận biết được các đồ dùng gia đình và công dụng của chúng và có kĩ năng tách gộp phạm vi 6. 

- Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 6 thành 2 nhóm với các cách khác nhau. Nhận biết các số từ 1- 6. 

- Giáo dục trẻ giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi 

2. Chuẩn bị 

- Mô hình các loại đồ dùng gia đình như: Thìa, bát, bàn, ghế, đĩa…mỗi loại có số lượng là 6. 

- Thẻ số từ số 1-6. 

- Đồ dùng của trẻ và của cô: rổ đựng lôto, thẻ số. 

- Tranh vẽ cái ấm cho trẻ chơi trò chơi “ Thử tài của bé ”, mỗi trẻ 1 tờ. 

3. Tiến hành 

* Hoạt động 1: Ôn đếm đến 6, nhận biết số 6 
- Cho trẻ đi xem mô hình (Siêu thị) 



60 

 

- Ở siêu thị có những gì? (Thìa, bát, bàn, ghế, đĩa, …) 

- Có bao nhiêu cái thìa? (6) 

- Có bao nhiêu cái bát? (6) 

- Có bao nhiêu cái bàn? (6) 

- Có bao nhiêu cái ghế? (6) 

- Cho 2-3 trẻ lên tìm những nhóm đồ vật xung quanh lớp có số lượng là 6. 

* Hoạt động 2: Tách, gộp trong phạm vi 6. 
+ Chia tách mẫu. 

- Cô đưa lần lượt 6 cái dường ra ( Cho trẻ đếm và chọn thẻ số tương ứng) 

- Từ 6 cái dường cô tách ra thành 2 phần bằng các cách sau: 

- Cô tách một phần có 1 cái áo, 1 phần có 5 cái áo. ( Cho trẻ đếm  từng phần và chọn thẻ số tương ứng) 

- Cho trẻ gộp lại và đếm 

> Cô vừa tách nhóm có 6 cái dường thành 2 phần theo cách (Tách 1 và 5). Cô cũng vừa gộp 2 phần nhỏ vừa tách thành nhóm 

có 6 cái dường theo cách (gộp 1 và 5) 

- Ai có cách tách 6 cái dường thành 2 phần khác cách của cô? Gọi 1-2 trẻ trả lời. 

- Ngoài cách tách vừa rồi cô còn có cách tách 2 và 4, 3 và 3. 

- cô làm tương tự như cách 1. 

+ Trẻ thực hiện 

- Trẻ vui hát “Nhà của tôi” cô phát rổ cho trẻ 

- Cho trẻ đưa tất cả số dường ra ( Cho trẻ đếm và chọn thẻ số tương ứng) 

- Yêu cầu trẻ tách, gộp số áo ra thành 2 phần theo yêu cầu của cô (Tách/gộp 1 và 5, 2 và 4, 3 và 3) 

- Trẻ thực hiện trước cô cũng cố sau. 

- Cô kiểm tra kết quả, động viên, khuyến khích trẻ thực hiện. 

- Vừa rồi các con đã được tách gộp nhóm có 6 đối tượng ra thành 2 phần theo các cách khác nhau, bây giờ hãy trả lời thật 

nhanh câu hỏi của cô: 

+ Có mấy cách tách nhóm có 6 đối tượng ra thành 2 phần? 

+ Có mấy cách gộp 2 phần thành nhóm có 6 cái dường? 

* Hoạt động 3: Luyện tập 

+ Trò chơi 1: Thử tài của bé 
- Cô phát cho mỗi trẻ một tranh vẽ 6 cái ấm, yêu cầu trẻ tách gộp bằng cách khoanh tròn số lượng cái ấm thành 2 nhóm và ghi 

kết quả của 2 nhóm vào 2 ô vuông, và ghi tổng số 2 nhóm vào ô tròn. 

- Cô hướng dẫn trẻ bằng tranh của cô. 
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- Trẻ thực hiện và cô quan sát , nhận xét trẻ. 

+ Trò chơi 2: Kết nhóm 
- Cách chơi: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát bài “Cả nhà thương nhau. Khi nghe thấy hiệu lệnh “ Kết nhóm ”,Trẻ 

sẽ nói “ Nhóm mấy ”,Cô nói nhóm có 6 bạn. Khi trẻ tạo được nhóm có 6 bạn rồi thì cô hô tiếp “Chia rẽ” thì trẻ sẽ tách nhóm 

theo ý thích, có thể nhóm có 1 bạn hoặc nhóm có 5 bạn, nhóm có 2 bạn và nhóm có 4 bạn…và tiếp tục cô hô “ Kết nhóm ” thì 

từ các nhóm nhỏ trẻ gộp lại thành một nhóm có số lượng là 6. 

- Cô đi kiểm tra và nhận xét trẻ. 

- Luật chơi: Nếu trẻ nào tách nhóm chậm hoặc không biết tạo nhóm sẽ phải ra ngoài một lượt chơi. 

- Cho trẻ chơi 2-3 lần, cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi. 
 

- Tên hoạt động chiều : Tháp hồng phương pháp 1 ( Montessori) 
I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Bộ tháp hồng 
II. Mục đích 
- Trẻ nhận biết to- nhỏ của các khối tháp hồng 
- Phát triển cơ bàn tay, ngón tay và cổ tay cho trẻ 
- Rèn luyện tính kiên trì, sự quan sát và khéo léo ở trẻ 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Trẻ đi đến kệ tháp hồng lấy giáo cụ 
3. Chuyển lần lượt từng khối tháp hồng từ giá về thảm xếp ngẫu nhiên 
4. Xếp các khối theo thứ tự từ to đến nhỏ, trái sang phải 
5. Sử dụng câu hỏi 3 giai đoạn với khối to nhất 
6. Sử dụng câu hỏi 3 giai đoạn với khối nhỏ nhất 
7. Xác định bằng mắt khối to nhất đặt trước mặt trẻ 
8. Xếp chồng các khối theo thứ tự 
9. Miết tay từ trên xuống dưới để cảm nhận về mặt kích thước 
10. Hạ tất cả các khối xuống theo thứ tự 
11.  Sử dụng câu hỏi 3 giai đoạn với khối to nhất- nhỏ nhất 
12. Cất giáo cụ từ to đến nhỏ 

13. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí” 
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Thứ tư , ngày 24 tháng 9 năm 2025 

Tên hoạt động học: Vẽ mái trường mầm non 20-10 của bé 

- Thuộc lĩnh vực:Phát triển thẩm mỹ 

1. Mục đích – yêu cầu 

- Trẻ biết vận dụng các kĩ năng vẽ và phối hợp các nét vẽ để vẽ trường mầm non có: các lớp học, các phòng ban, sân chơi, đồ 

chơi... 

- Biết tô màu, và tô nền cho bức tranh. 

- Củng cố hiểu biết của trẻ về trường mầm non. 

- Trẻ biết thể hiện bố cục tranh hợp lí, tô màu sáng tạo 

    - Rèn  kĩ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ. 

- Trẻ yêu trường, yêu lớp, thích đến trường mầm non. 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động và biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn. 

2. Chuẩn bị 

- 2- 3 Tranh mẫu 

- bút màu, giấy vẽ… 

- Bàn ghế đủ cho trẻ. 

- Nhạc : Trường chúng cháu là trường mầm non, trường mẫu giáo yêu thương. 

3. Tiến hành 

* Hoạt động 1: Gây hứng thú 

- Cho trẻ hát vận động bài: Trường mầm non của cháu. 

- Cô hỏi trẻ: Bạn nào có thể kể về trường mầm non của mình cho cô và các bạn cùng nghe? 

+Trường mình có tên là gì ? Trong trường có những ai? Trong trường có những gì? Đến trường con được làm gì? Con có thích 

đến trường không? 

* Hoạt động 2: Dạy trẻ vẽ về trường mầm non 

a.Quan sát và đàm thoại tranh mẫu 

- Để chào đón năm học mới, trường mầm non 20-10 mở một cuộc triển lãm tranh ảnh về trường mầm non. 

- Cho trẻ đi đến cuộc triển lãm tranh kết hợp với hát theo nhạc. 

- Cô hướng trẻ quan sát vào từng tranh và hỏi trẻ. 

- Cô đưa tranh mẫu 1 ra cho trẻ quan sát và trao đổi: 

+ Cô vẽ ngôi trường chúng ta có mấy tấng? Mấy phòng học? ( 1- 2 trẻ kể) 

+ Cô vẽ các phòng học như thế nào? 
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+ Sân trường có gì? 

+ Cô tô màu cho bức tranh như thế nào? 

+ Để cho bức tranh đẹp cô còn làm gì đây? 

- Cô đưa tranh mẫu 2 ra cho trẻ quan sát và trao đổi: 

+Bức tranh này cô vẽ ngôi trường như thế nào? 

+Sân trường có gì? 

+Phía trước sân trường cô vẽ gì đây? 

+Bên trên ngôi trường cô vẽ gì? 

- Cô đưa tranh mẫu 3 ra cho trẻ quan sát và trao đổi: 

+ Bức tranh này cô vẽ ngôi trường có những gì? 

+ Các bạn nhỏ đang làm gì? 

+ Trên sân trường còn có gì? 

+Chúng mình thấy cô tô màu bức tranh ntn? 

b, Hỏi trẻ về ý tưởng 

- Con sẽ vẽ bức tranh về trường mầm non ntn? 

+ Trong trường mầm non con sẽ vẽ những gì? 

+ Các lớp học con vẽ như thế nào?Tô màu như thế nào? 

+Những vật ở xa con sẽ vẽ như thế nào? ngược lại? 

- Con sẽ dùng những màu sắc nào để tô màu? 

*GD trẻ khi vẽ cần giữ gìn sản phẩm, vẽ đẹp và có sáng tạo. 

c.Trẻ thực hiện 

- Các con có muốn vẽ về ngôi trường của cm không? 

- Giờ các con hãy thi đua nhau vẽ xem ai vẽ được ngôi trường của cm đẹp nhé! 

- Cho cháu vẽ 

- Cô nhắc trẻ ngồi đúng tư thế và cầm bút đúng cách. 

- Cô mở nhạc chủ đề để trẻ vừa nghe nhạc vừa vẽ, cô bao quát và giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn, gợi ý để trẻ mở rộng nôi dung 

vẽ và cách bố cục trong tranh, cách tô màu. 

* Hoạt động 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm 



64 

 

- Cho trẻ mang tranh lên trưng bày. 

- Cô gợi ý để trẻ nhận xét tranh của bạn, của mình: 

+ Con thích tranh nào nhất? Vì sao?Tranh của con đâu? Con vẽ bức tranh của mình như thế nào? 

+ Cô nhận xét chung: Tuyên dương những trẻ vẽ đẹp theo chủ đề, tô màu hài hoà, bố cục cân đối. 

 
- Tên hoạt động chiều : Tháp hồng phương pháp 3 ( Montessori) 

I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Bộ tháp hồng 
II. Mục đích 
- Trẻ nhận biết to- nhỏ của các khối tháp hồng và chứng minh 
- Phát triển cơ bàn tay, ngón tay và cổ tay cho trẻ 
- Rèn luyện tính kiên trì, sự quan sát và khéo léo ở trẻ 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Trẻ đi đến kệ tháp hồng lấy giáo cụ 
3. Chuyển lần lượt từng khối tháp hồng từ giá về thảm xếp ngẫu nhiên 
4. Xếp các khối theo thứ tự từ to đến nhỏ, trái sang phải 
5. Xác định bằng mắt khối to nhất đặt trước mặt trẻ 
6. Xếp cạnh các khối theo thứ tự chú ý đặt các khối xát 1 cạnh 
7. Miết tay từ trên xuống dưới vuốt mặ phẳng 
8. Dùng khối nhỏ nhất đặt vào vị trí thừa ra giưa các khối tháp hồng để chứng minh khoảng cách của từng khối tháp hồng 

bằng đúng khối nhỏ nhất  
9. Hạ tất cả các khối xuống theo thứ tự 
10.  Sử dụng câu hỏi 3 giai đoạn với khối to nhất- nhỏ nhất 
11. Cất giáo cụ từ to đến nhỏ 

12. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí” 

 

Thứ năm , ngày 25  tháng 9 năm 2025 

- Tên hoạt động học: Trò chơi chữ cái a, ă, â 
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 
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1 Mục đích - yêu cầu 
-Trẻ nhận biết được chữ cái a, ă, â qua các trò chơi cùng chữ cái. 
-Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng luật. 
- Chú ý khi cô hướng dẫn, thích tham gia vào các hoạt động và hứng thú tập cùng cô và bạn. 

2 Chuẩn bị 
-Trống lắc, Nhóm thẻ chữ cái to ( a,ă, â) 
-Hai bài thơ giống nhau viết trên giấy to. 
- Thẻ từ nhỏ : a,ă,â , tranh có từ cho trẻ điền chữ khuyết. 
- 5 vòng tròn to. 
- Một số tranh về các trò chơi 

3 Tiến hành 
* HĐ1:  ổn định tổ chức 
-  Cô cho trẻ hát “ tay thơm tay ngoan”  
-  Cô trò chuyện cùng trẻ về cấu tạo chữ cái a, ă, â 
* HĐ2 :  Ôn luyện chữ cái a, ă, â 
-  Cô cho trẻ chơi trò chơi: Vòng quay kì diệu. 
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi. 
-  Cách chơi: Các con sẽ nhìn lên bảng quay, khi kim chỉ vào số nào các con sẽ mở ô số đó ra và bù chữ còn thiếu vào từ 
dưới tranh. 
-  Cô mời 1 số trẻ lên chơi. 
- Cô cho trẻ đọc to chữ cái đã bù. 
- Cô nhận xét chung. 
* HĐ3 :  Bé với những chữ cái vui nhộn 
* Trò chơi 1: Nhảy vòng tìm chữ 
-  Cô nêu tên trò chơi, cách chơi. 
-  Cách chơi:  Cô tặng cho mỗi bạn 1 thẻ chữ cái a, ă, â 
trên sàn cô có 1 chiếc vòng, yêu cầu trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh “ Tìm chữ” trẻ nhảy nhanh vào vòng tìm cho 
mình 1 chữ cái giống với chữ trên tay mà mình cầm, bạn nào không chọn đúng và và không chọn được chữ  bạn đó sẽ bị 
phạt nhảy lò cò quanh vòng. 
* Trò chơi: Đánh trống truyền tin 
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi. 
-  Cách chơi:  Cô cho trẻ về 3 đội. Cô là người đánh trống, cô mời 3 bạn đầu hàng lên chọn chữ cái, bạn đầu hàng về chỗ 
truyền tin cho bạn bên cạnh, bạn bên cạnh truyền tin cho bạn tiếp theo cứ như vậy cho đến khi cô đánh trống dồn tin đến 
bạn nào bạn đó sẽ chạy nhanh lên chọn 1 thẻ chữ mà mình nghe được lên bảng. 
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- Cô cho trẻ kiểm tra với bảng kết quả ở bên cạnh 
- Cô nhận xét động viên trẻ. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. 
* TC3: Trò chơi “Hộp thư đến” 
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi. 
-  Cách chơi:  Trên sàn cô có 4 đường dây, trên mỗi đường dây có treo nhứng lá thư có chữ cái a, ă, â và các chữ cái khác, 
yêu cầu trẻ về 3 nhóm ngồi đan chân vào nhay 2 tay chống xuống mặt sàn, đội 1 yêu cầu phải chuyển lá thư có chữ cái a 
về hòm thư chữ a, đội 2 chuyển lá thư có chữ cái â về hòm thư chữ â, đội 3 chuyển lá thư có chữ cái ă về hòm thư chữ ă. 
Thời gian quy định là 1 bản nhạc đội nào chuyển đúng và chuyển nhiều lá thư đội đó dành chiến thắng. 
- Cô chia trẻ về 3 nhóm chơi. 
- Cô chú ý bao quát trẻ chơi 

Tên hoạt động chiều : Chữ cái nhám  ( Montessori) 

I. Giáo cụ 

1. Thảm 

      2. Bộ chữ cái nhám 

II. Mục đích 

-  Trẻ nhận biết các chữ cái 

- Phát triển xúc giác cho trẻ 

III. Tiến hành 

1. Trải thảm đi đến kệ giáo cụ bê bộ chữ cái nhám bằng hai tay đặt ngay ngắn trên thảm 

2. Sờ bàn tay và đọc tên chữ vuốt, sờ 3 lần 

3. Dùng hai ngón tay khảo sát chữ ba lần và đọc 

4. Cho trẻ sờ và viết theo nét đọc 3 lần 

5. Tương tự với các thẻ còn lại 

6. Sử dụng câu hỏi ba giai đoạn 

7. Cất thẻ chữ nhám và đọc 

8. Nói với trẻ: “Con có thể làm bao nhiêu lần tùy thích. Làm xong con nhớ cất giáo cụ về vị trí cũ nhé”.  
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9. Cất giáo cụ 

 

Thứ sáu , ngày 26 tháng 9 năm 2025 

Tên hoạt động học:Dạy kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “Những khúc nhạc hồng”  

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

 

1. Mục đích – yêu cầu 

- Trẻ thuộc bài hát và biết vận động sáng tạo  bằng các bộ phận trên cơ thể theo TTC. 

- Rèn kỹ năng cảm thụ âm nhạc qua các vận động sáng tạo và các hoạt động khác. 

- Giáo dục trẻ yêu thích âm nhạc. 

- Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng luật. 

- Trẻ hào hứng, tích cực, tự tin tham gia các hoạt động. 

2 Chuẩn bị 

 - Nhạc bài hát “Những khúc nhạc hồng”, “Cò lả” 

 - Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, trống, đàn, phách  tre. 

3 Tiến hành 

* Hoạt động 1: Trò chơi "Hát theo hình vẽ".       

 - Yêu cầu:            • Cô đưa ra tranh gì thì trẻ phải tìm ra bài hát thể hiện qua bức tranh. 

 Ví dụ: Cô đưa ra bức tranh chú bộ đội thì bé phải hát bài hát nói về chú bộ đội. Đó là bài "Em thích làm chú bộ 

đội"...            • Các bé phải thật nhanh nhẹn và hát đúng bài hát nha.    

   - Cho trẻ chơi 2 lần, có thể chơi thi đua theo cá nhân. 

               *  Hoạt động 2: Dạy vỗ đệm theo TT nhanh bài “Những khúc nhạc hồng” 

- Cô cho trẻ nghe một đoạn nhạc trong bài hát “Những khúc nhạc hồng” 

- Hỏi trẻ: Tên bài hát, tên tác giả 

- Cô và trẻ hát lại bài hát “những khúc nhạc hồng”  

- Cô hỏi trẻ để bài hát hay hơn theo chúng mình sẽ làm gì? (Vỗ đệm) 

- Cô giới thiệu vận động vỗ đệm theo TTC. 

- Cô hát, vỗ đệm 1 lân nữa theo nhạc bài hát “Những khúc nhạc hồng” 

 - Giới thiệu cách vỗ đệm theo TTC: Vỗ 3 tiếng liÒn rồi mở tay ra 

- Hát, vỗ đệm lần 2 (có sửa sai)  

- Cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân. 

- Hỏi trẻ vừa hát và vỗ đệm theo TT gì? 
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- Gợi ý để trẻ sáng tạo vận động bằng các bộ phận của cơ thể theo TTC. 

- Các cháu sẽ làm vận động sáng tạo gì?  Cho trẻ làm thử. 

- Trẻ thi đua vận động sáng tạo theo tổ, nhóm, cá nhân. 

- Cô chú ý quan sát trẻ động viên trẻ và sửa sai cho trẻ 

* Hoạt động 3:Nghe hát  “ Cò lả ” 

- Cô giới thiệu bài hát “ Cò lả”  dân ca Bắc Bộ 

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 có nhạc đệm. 

- Trò chuyện về nội dung bài hát. 

- Lần 2 cô mở máy cùng trẻ múa minh họa.  

  

- Tên hoạt động chiều : Kính lúp ( Montessori) 
I. Giáo cụ 
- Thảm 
- Khay 
- Kính lúp 
- Rổ: lá, que kem, sỏi, cành cây, vỏ sò 
II. Mục đích 
- Trẻ biết kích lúp giúp phóng to hình ảnh của đồ vật 
- Trẻ biết sử dụng kính lúp để quan sát 
- Rèn luyện tính kiên trì, sự quan sát và khéo léo ở trẻ 
III. Tiến hành 

1. Trải thảm 
2. Lấy khay giáo cụ 
3. Xếp các vật trong hộp ra thảm ngẫu nhiên 
4. Lấy từng đồ vật ra hỏi trẻ tên của đồ vật 
5. Quan sát từng đồ vật về mặt kích thước 
6. Sử dụng kính lúp để quan sát  

7. Cất giáo cụ và nói: “ Con có thể làm bao nhiêu lần tuỳ thích, làm xong con cất giáo cụ vào đúng vị trí” 
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